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A. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SỞ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƢỚC KHI HỢP NHẤT 

I. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE  

1. Thông tin chung 

a) Tên gọi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Department of Science and 

Technology of Ben Tre province. 

- Thuộc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 

b) Địa chỉ trụ sở chính: số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

- Cơ sở thứ hai đặt tại: Tòa nhà các sở, ngành, số 126A, đường Nguyễn 

Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

- Số điện thoại: 0275.3829.365 

- Website: dost-bentre.gov.vn    

- Email: skhcn@bentre.gov.vn     

c) Nghị quyết thành lập: Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19/02/2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức lại Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bến Tre trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến 

Tre và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. 

d) Chức năng, nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 của 

UBND tỉnh Bến Tre. 

- Vị trí, chức năng 

mailto:skhcn@bentre.gov.vn
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Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bến Tre, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân 

tỉnh quản lý nhà nước về: Khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học 

và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ 

và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; viễn thông; tần số 

vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số; ứng 

dụng công nghệ thông tin (không bao gồm an toàn thông tin, an ninh mạng); 

giao dịch điện tử; kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số; hạ tầng thông tin truyền 

thông. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre có tư cách pháp nhân, có con 

dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên 

chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, đồng thời chấp hành sự chỉ 

đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Bộ, ngành Trung ương quản lý về ngành, lĩnh vực. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn 

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở và 

các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn cấp tỉnh trong 

phạm vi quản lý của sở; 

Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của sở; quyết định thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động 

của Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ của địa phương theo quy định của 

pháp luật; 

Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ban hành quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; 

Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh 

theo phân công. 

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ và 

đổi mới sáng tạo sau khi được ban hành, phê duyệt: thông tin, tuyên truyền, 
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hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về KH&CN của địa 

phương; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức 

khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ. 

+ Quản lý, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, 

giấy chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp hoặc 

ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Lập kế hoạch và xây dựng đề xuất dự toán chi đầu tư phát triển, chi sự 

nghiệp khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hằng năm dành cho lĩnh 

vực khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương trên cơ sở tổng 

hợp dự toán của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan 

liên quan. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực 

khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và Luật Khoa học và Công nghệ. 

+ Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi 

mới sáng tạo: 

Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, 

nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức giao quyền sở hữu và 

quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng 

ngân sách nhà nước; 

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng 

hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu; 

Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh theo quy định của pháp luật; 

Phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan 

đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 

nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương; 

Thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định 

tại Luật khoa học và công nghệ và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo; khai thác, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền kết quả nghiên cứu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2013-197387.aspx
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khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực đầu tư 

cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lại địa phương; 

Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu 

công nghệ, khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ; cho ý kiến về 

công nghệ đối với các dự án đầu tư; đánh giá năng lực công nghệ và xây dựng 

định hướng phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật. 

+ Về sở hữu trí tuệ: 

Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, các 

nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền 

được giao; thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công 

nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá 

nhân; quản lý, xây dựng, phát triển nhãn hiệu sử dụng địa danh, dấu hiệu khác 

chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm địa phương; quản lý chỉ dẫn địa lý khi được 

giao quyền; 

Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công 

nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp; 

Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt 

động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; tổ chức xét chấp thuận việc 

công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật 

chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật; 

Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công 

nghiệp theo quy định của pháp luật; 

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

đối với các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp hoặc ủy 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: 

Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương; 

Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 

tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc khảo sát chất lượng 
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sản phẩm, hàng hóa tại địa phương; cảnh báo về nguy cơ mất an toàn của sản 

phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng và các cơ quan hữu quan tại địa phương; 

Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động 

sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bán công bố hợp quy đối với sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi 

quản lý; tiếp nhận ban đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu trong lĩnh vực được phân công; tư vấn đăng ký mã số mã vạch theo phân 

công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện quản lý nhà 

nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương; 

Thực hiện nhiệm vụ thông báo vào hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) trên địa bàn; phối 

hợp với Điểm TBT quốc gia trong xử lý thông tin hỏi đáp, rà soát các văn bản, 

dự thảo biện pháp TBT của địa phương và tuyên truyền phổ biến về TBT cho 

doanh nghiệp để hỗ trợ xuất khẩu tại địa phương; 

Là đầu mối triển khai các nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc phạm vi thẩm quyền tại địa phương; tổ chức 

mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của 

địa phương; tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo 

lường trong các lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định; 

Tiếp nhận bản công bố, bản điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu 

định lượng; công bố sử dụng dấu định lượng và điều chỉnh nội dung bản công 

bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp 

luật; 

Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, 

phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện 

pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện 

phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất lượng hàng 

hóa: tổ chức thực hiện việc thiết lập, duy trì, bảo quản, sử dụng các chuẩn đo 

lường của địa phương; 

Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và 

nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn; 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa 
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lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân 

cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng 

quốc gia, quốc tế; xem xét, đánh giá các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải 

thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; là đầu mối triển khai các nhiệm vụ thuộc 

chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm hàng hóa, đề án về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa 

phương; 

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý. 

+  Về ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân: 

Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các 

biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội; 

Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn; phối 

hợp quản lý các hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy 

định; 

Quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn; 

Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấy 

phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 

người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên 

địa bàn tỉnh theo sự phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm 

tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc địa 

bàn quản lý và xử lý đối với các vi phạm theo thẩm quyền; 

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân 

tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh trình cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; 

xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân 
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dân tỉnh; tiếp nhận, thông báo và phối hợp với các cơ quan có liên quan xác 

minh thông tin và tổ chức tìm kiếm, xử lý đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt 

nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; 

Chủ trì và phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ 

thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên địa bàn quản lý mà 

không xác định được chủ sở hữu; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa 

học và Công nghệ trong việc thẩm định cấp phép và quản lý các nguồn phóng xạ 

tại địa bàn theo quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý các biện pháp quản 

lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện các biện 

pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, 

thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân 

tại địa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. 

+ Về thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: 

Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin 

khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa phương; 

Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác thu thập, đăng ký, lưu 

giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương theo quy định; 

Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia 

xây dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công 

nghệ; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và 

công nghệ của địa phương bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng 

bộ, thống nhất; tham gia khai thác, duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và 

Đào tạo Việt Nam (VinaREN) và các mạng thông tin khoa học và công nghệ 

khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên 

tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; 

Đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại địa 

phương. Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương; phát triển, tích 

hợp hệ thống dữ liệu và thông tin quản lý của địa phương trong các lĩnh vực 

như: giáo dục, nông nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá... và chia sẻ 

công khai trên Hệ tri thức Việt số hóa để cộng đồng khai thác, sử dụng; 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và 

công nghệ tại địa phương; 
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Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia và 

ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại địa phương: Chỉ đạo tổ chức 

triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

của địa phương; 

Quản lý, xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ của 

địa phương; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và 

công nghệ; 

Tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông 

tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và 

công nghệ; phổ biến, xuất bản ấn phẩm và cung cấp thông tin khoa học và công 

nghệ; 

Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, cơ 

sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; in ấn, số hóa; tổ chức các sự kiện khoa học 

và công nghệ. 

+ Về dịch vụ sự nghiệp công: 

Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong 

lĩnh vực khoa học, công nghệ trên địa bàn; 

Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối 

với các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học, 

công nghệ; 

Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ sự 

nghiệp công về khoa học, công nghệ theo quy định của pháp luật. 

+ Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh 

tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực khoa học, công nghệ hoạt động trên địa 

bàn. 

+ Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ theo quy định của 

pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

và của cơ quan nhà nước cấp trên. 

+ Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự phân 

công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức việc tiếp công 

dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy 

định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 
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+ Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) theo hướng 

dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; quy 

định mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị các phòng, 

đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật. 

+ Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công 

chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ.  

+ Quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật và 

phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy 

định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Về bưu chính: 

Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch 

vụ thư trong phạm vi nội tỉnh theo thẩm quyền; 

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp 

cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu 

chính trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 

Luật Bưu chính; 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện phát 

triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn; 

Quản lý và phối hợp quản lý hoạt động của doanh nghiệp bưu chính; giá 

cước, chất lượng dịch vụ bưu chính, an toàn bưu chính; tem bưu chính trên địa bàn; 

Giám sát, kiểm tra hoạt động của mạng bưu chính công cộng; việc cung 

ứng các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, 

Nhà nước, nhiệm vụ công ích trên mạng bưu chính công cộng. 

+ Về viễn thông: 

Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công 

tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động viễn thông trên địa bàn theo 

quy định của pháp luật; 

Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây 

dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, 

phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật; 
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện 

thuận lợi, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, thúc đẩy việc chia 

sẻ, sử dụng chung và xử lý các vướng mắc, tranh chấp về việc tiếp cận, chia sẻ, 

sử dụng chung, giá thuê đối với hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và hạ tầng 

kỹ thuật liên ngành trên địa bàn; 

Hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý 

thông tin thuê bao viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn. 

+ Về tần số vô tuyến điện: 

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số đối 

với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, 

điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện; 

Phối hợp với tổ chức tần số vô tuyến điện khu vực xử lý can nhiễu trong 

địa bàn tỉnh; 

Tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số 

và thiết bị vô tuyến điện theo ủy quyền của Cục Tần số vô tuyến điện. 

+ Về công nghiệp công nghệ thông tin: 

Tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về 

công nghiệp công nghệ thông tin; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ 

trợ phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội 

dung số và dịch vụ công nghệ thông tin, phát triển doanh nghiệp công nghệ 

thông tin, doanh nghiệp công nghệ số; 

Xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về sản phẩm công nghiệp công 

nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ số 

tại địa phương, thông tin về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất 

trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm phục vụ công tác báo cáo định 

kỳ theo quy định; 

Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh 

nghiệp công nghệ số; tổng hợp, đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại địa phương; 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đề xuất thành lập, mở 

rộng, công nhận khu công nghệ thông tin tập trung, bổ sung vào quy hoạch khu 

công nghệ thông tin tập trung và các nhiệm vụ khác liên quan theo quy định 

pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát 

triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số: 

Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; là đầu 

mối tổng hợp, tham mưu, điều phối hoạt động phối hợp liên ngành giữa các sở, 
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ngành, huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức để thực hiện các chủ trương, 

chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 

thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh 

tế số và xã hội số, đô thị thông minh tại địa phương; 

Thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin theo quy 

định của pháp luật; đề xuất, xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, 

chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án của địa phương về chuyển 

đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh 

tế số và xã hội số; xây dựng quy chế, quy định và tổ chức hoạt động chuyển đổi 

số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện 

tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin 

phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; tổ chức triển khai, xây dựng, quản 

lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ 

đạo, điều hành, tác nghiệp; tổ chức triển khai, bảo đảm kỹ thuật cho việc cung 

cấp dịch vụ hành chính công; 

Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản 

lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

trong phạm vi quản lý; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, 

đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý, bảo đảm đầu tư tập 

trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả; kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp 

luật về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đối với các tổ chức, cá nhân tham 

gia quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước theo thẩm quyền; thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và 

xã hội số theo thẩm quyền; 

Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm tra việc 

tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông 

minh; 

Hướng dẫn việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong phạm vi quản lý; 

theo dõi, đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 

quan, đơn vị trong nội bộ của địa phương, là đầu mối tham mưu giải quyết các 

vấn đề khó khăn, vướng mắc về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; điều phối kết nối 

chia sẻ dữ liệu, hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị kết nối ra ngoài phạm vi địa 

phương mình; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành, cập nhật danh mục 

các cơ sở dữ liệu thuộc địa phương quản lý; tổ chức triển khai, xây dựng, vận 

hành và duy trì Cổng dữ liệu và hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu trong nội bộ của địa phương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương khác. 
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Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng mạng, trung tâm 

dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung, sử dụng thống nhất ở địa 

phương phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, 

phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; 

Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp, hoạt động của người dân lên các nền tảng số Việt Nam 

theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy tổ chức, doanh nghiệp, người 

dân sử dụng chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử; phối 

hợp với đầu mối của Ban Cơ yếu Chính phủ thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên 

dùng trong cơ quan nhà nước; thúc đẩy ứng dụng và phát triển chữ ký số, dấu 

thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử tại địa phương theo hướng dẫn của 

Bộ Khoa học và Công nghệ. 

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý đối với các doanh nghiệp, 

tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ 

hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của pháp luật. 

+ Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý theo quy định của 

pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập 

thuộc ngành khoa học và công nghệ tại địa phương. 

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về khoa học 

và công nghệ đối với Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn. 

+ Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức công tác thông tin liên lạc 

phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 

thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ 

và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

+ Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên 

ngành về khoa học và công nghệ ở địa phương theo các quy định của pháp luật 

về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi định mức kinh 

tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của 

địa phương; phối hợp tham gia công tác quản lý giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về 

giá và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các dự án, nội 

dung thành phần về khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia theo hướng dẫn của các Bộ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Tổ chức triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng, 

đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực quản lý ở địa 

phương. 

+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực được giao quản 

lý theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực 

hiện chuyển đổi số, điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông 

tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh 

vực về khoa học và công nghệ và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

+ Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở Khoa học 

và Công nghệ theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm 

vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự 

kiện, các hoạt động về khoa học, công nghệ hướng dẫn của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy 

định của pháp luật. 

2. Cơ cấu tổ chức 

a) Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 04 Phó Giám đốc (có 01 PGĐ đang trình 

hồ sơ giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ178). 

b) Các Tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

- Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Quản lý Khoa học; 

- Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; 

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

- Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông;  

c) Chi cục thuộc Sở: Không có. 

d) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: 02 đơn vị 

- Trung tâm Khoa học và Công nghệ; 
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- Trung tâm Chuyển đổi số Bến Tre. 

3. Vị trí việc làm, biên chế công chức, số lƣợng ngƣời làm việc theo vị 

trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp 

S

T

T 

Phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Tổng 

biên 

chế 

giao 

2025 

Tổng số công chức, viên chức thực hiện 
Số CC, VC hiện có theo cơ cấu ngạch/Chức 

danh nghề nghiệp 

Tổng công 

chức/ viên 

chức có mặt 

đến ngày 

30/4/2025 

Trưởng 

phòng 

Phó 

trưởng 

phòng 

Công 

chức/ 

viên 

chức 

CVCC 

hoặc 

tương 

đương 

CVC 

hoặc 

tương 

đương 

CV 

hoặc 

tương 

đương 

Cán sự 

hoặc 

tương 

đương 

Nhân 

viên 

hoặc 

tương 

đương 

I. Lãnh đạo Sở 

1 Giám đốc 01 01    01     

2 Phó Giám đốc 04 04    02 02    

II. Các Tổ chức tham mƣu, chuyên môn, nghiệp vụ 

1 Văn phòng 13 11 01 04 06  04 07   

2 Thanh tra 05 05 01 01 03  01 04   

3 
Phòng Quản lý 

Khoa học 
06 05 01 01 03  03 02   

4 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo 

10 10 01 03 06  04 06   

5 

Phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

06 05 01 01 03  03 02   

6 

Phòng Công 

nghệ thông tin 

và Bưu chính 

viễn thông 

08 08 01 01 06  05 03   

III. Chi cục thuộc Sở 

IV. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

1 
Trung tâm Khoa 

học và Công nghệ 
20 17 01 01 15  02 15   

2 

Trung tâm 

Chuyển đổi số 

Bến Tre 

15 15 01 02 12   15   
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4. Tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, đất đai 

a) Kinh phí, tài chính 

- Kinh phí hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do ngân 

sách nhà nước cấp, được phân bổ hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự toán chi NSNN năm 2025 của 

Sở KH&CN với tổng số tiền là: 69.659 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ 

tám trăm hai mươi chín triệu đồng), cụ thể như sau:  

+ Chi quản lý hành chính: 14.433 triệu đồng (Kinh phí thực hiện tự chủ: 

12.595 triệu đồng; Kinh phí không thực hiện tự chủ: 1.838 triệu đồng);  

+ Sự nghiệp đào tạo: 106 triệu đồng;  

+ Sự nghiệp khoa học: 36.889 triệu đồng;  

+ Sự nghiệp kinh tế: 16.821 triệu đồng 

+ Sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 1.410 triệu đồng 

- Kinh phí hoạt động của ĐVSNCL thuộc Sở thực hiện cơ chế tự chủ tài 

chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính Phủ và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

b) Tài sản 

- Xe ô tô 05 chỗ HYUNDAI ELANTRA biển kiểm soát 71B-002.88   

- Xe ô tô 8 chỗ TOYOTA INNOVA biển kiểm soát 71A-000.97 

- Đối với những loại tài sản, công cụ dụng cụ khác kiểm tra, rà soát theo 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn 

c) Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc 

 Trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở được trang bị theo quy định 

để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 d) Đất đai  

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre hiện có 02 trụ sở, cụ thể: 

+ Trụ sở chính, đặt tại số 280 đường 3/2 phường An Hội, thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre. Tổng diện tích đất: 2.278,6 m
2 

+ Cơ sở 2, đặt tại Tầng 13 và tầng 14, Tòa nhà các sở, ngành, số 126A, 

đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, phường Phú Tân, Thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre: Địa điểm làm việc của Trung tâm Chuyển đổi số Bến Tre 

(đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở) 

- Địa điểm làm việc của Trung tâm Khoa học và Công nghệ (đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở), đặt tại 415A, Nguyễn Thị Định, Ấp Phú Chánh, 

xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Tổng diện tích đất: 5.082,8m
2
. 

II. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC ỦY BAN NHÂN 

DÂN TỈNH TRÀ VINH  
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1. Thông tin chung 

a) Tên gọi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Department of Science and 

Technology of  Tra Vinh province 

- Thuộc: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

b) Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

- Số điện thoại: 0294.3850.856  

- Website: https://skhcn.travinh.gov.vn/   

- Email: skhcntv@travinh.gov.vn 

c) Quyết định thành lập: Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 

20/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Sở Khoa học 

và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa 

học và Công nghệ. 

d) Chức năng, nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

- Vị trí và chức năng: 

+ Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

quản lý nhà nước về: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi 

mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức 

xạ và hạt nhân; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công 

nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin (không bao gồm an toàn thông 

tin); giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương; quản lý và tổ chức thực 

hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của 

Sở theo quy định của pháp luật. 

+ Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ 

chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền, đồng thời chấp 

hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn: 

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

https://skhcn.travinh.gov.vn/
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Dự thảo quyết định liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý và các văn bản khác 

theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Dự thảo kế hoạch phát triển về lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, thông tin và truyền thông; dự thảo chương trình, đề án, dự án, biện 

pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý; 

Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thông tin và truyền 

thông cho Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; dự thảo 

quyết định thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật; 

Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thông 

tin và truyền thông thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo 

phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 

+ Dự thảo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản thuộc thẩm 

quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công. 

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, thông tin và truyền thông sau khi được ban hành, phê duyệt: Thông tin, 

tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thông tin và truyền thông của tỉnh; hướng 

dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công 

nghệ, thông tin và truyền thông của tỉnh về quản lý khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, thông tin và truyền thông. 

+ Quản lý, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, 

giấy chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp hoặc 

ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Lập kế hoạch và xây dựng đề xuất dự toán chi đầu tư phát triển, chi sự 

nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thông tin và truyền thông từ 

ngân sách nhà nước hằng năm dành cho lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, thông tin và truyền thông của tỉnh trên cơ sở tổng hợp dự toán của các 
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sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan. Theo dõi, 

kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học công nghệ và 

đổi mới sáng tạo, thông tin và truyền thông của tỉnh theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và Luật Khoa học và Công nghệ. 

+ Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi 

mới sáng tạo: 

Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, 

nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức giao quyền sở hữu và 

quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng 

ngân sách nhà nước; 

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng 

hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu; 

Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh theo quy định của pháp luật; 

Phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan 

đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 

nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh; 

Thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định 

tại Luật khoa học và công nghệ và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo; khai thác, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền kết quả nghiên cứu 

khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực đầu tư 

cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lại tỉnh; 

Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu 

công nghệ, khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ; cho ý kiến về 

công nghệ đối với các dự án đầu tư; đánh giá năng lực công nghệ và xây dựng 

định hướng phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2013-197387.aspx
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+ Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ và tiềm lực khoa học và công 

nghệ: 

Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá trình độ, năng lực công nghệ của 

doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; năng lực hoạt động của tổ chức 

trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; hướng dẫn việc thành lập, phát 

triển; chứng nhạn và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn địa phương; tổng hợp và báo 

cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định; 

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, phát 

triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ đổi mới 

công nghệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ và tổ chức trung gian của thị 

trường khoa học và công nghệ; 

Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức 

khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ;  

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các tổ chức 

khoa học và công nghệ trong và ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý; 

Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao 

gồm: chuyển giao công nghệ, đánh giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn 

chuyển giao công nghệ; thẩm định hoặc có ý kiến về cơ sở khoa học và công 

nghệ của các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội và các chương trình, đề án khác của tỉnh theo thẩm quyền; 

Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tại 

tỉnh theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt; 

Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt 

động khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công 

nghệ của tỉnh. 

+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công 

nghệ; khai thác, thương mại hóa, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa 

học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và các hoạt 

động khoa học và công nghệ khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh. 

+ Về sở hữu trí tuệ: 
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Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, các 

nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền 

được giao; thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công 

nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá 

nhân; quản lý, xây dựng, phát triển nhãn hiệu sử dụng địa danh, dấu hiệu khác 

chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm địa phương; quản lý chỉ dẫn địa lý khi được 

giao quyền; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối 

với tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, đối tượng quyền 

sở hữu công nghiệp lĩnh vực về thông tin trên địa bàn tỉnh; 

Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công 

nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp; 

Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt 

động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại tỉnh; tổ chức xét chấp thuận việc công 

nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - 

kỹ thuật theo quy định của pháp luật; 

Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công 

nghiệp theo quy định của pháp luật; 

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

đối với các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp hoặc ủy 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: 

Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương; 

Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 

tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc khảo sát chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh; cảnh báo về nguy cơ mất an toàn của sản phẩm 

hàng hóa cho người tiêu dùng và các cơ quan hữu quan tại tỉnh; 

Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động 

sản xuất, kinh doanh tại tỉnh; tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm, 
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hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi quản 

lý; tiếp nhận bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

trong lĩnh vực được phân công; tư vấn đăng ký mã số mã vạch theo phân công, 

phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện quản lý nhà nước về 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh; 

Thực hiện nhiệm vụ thông báo vào hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) trên địa bàn; phối 

hợp với Điểm TBT quốc gia trong xử lý thông tin hỏi đáp, rà soát các văn bản, 

dự thảo biện pháp TBT của địa phương và tuyên truyền phổ biến về TBT cho 

doanh nghiệp để hỗ trợ xuất khẩu tại tỉnh; 

Là đầu mối triển khai các nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc phạm vi thẩm quyền tại tỉnh; tổ chức mạng 

lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của tỉnh; 

tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các 

lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định; 

Tiếp nhận bản công bố, bản điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu 

định lượng; công bố sử dụng dấu định lượng và điều chỉnh nội dung bản công 

bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp 

luật; 

Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, 

phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện 

pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện 

phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất lượng hàng 

hóa: tổ chức thực hiện việc thiết lập, duy trì, bảo quản, sử dụng các chuẩn đo 

lường của tỉnh; 

Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và 

nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn; 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa 

lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân 

cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước tại tỉnh theo quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng 

quốc gia, quốc tế; xem xét, đánh giá các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải 

thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định; 
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Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; là đầu mối triển khai các nhiệm vụ thuộc 

chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm hàng hóa, đề án về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh; 

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý. 

+ Về ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân: 

Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các 

biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội; 

Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn; phối 

hợp quản lý các hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy 

định; 

Quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn; 

Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấy 

phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 

người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên 

địa bàn tỉnh theo sự phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm 

tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc địa 

bàn quản lý và xử lý đối với các vi phạm theo thẩm quyền; 

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân 

tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh trình cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; 

xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; tiếp nhận, thông báo và phối hợp với các cơ quan có liên quan xác 

minh thông tin và tổ chức tìm kiếm, xử lý đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt 

nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; 

Chủ trì và phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ 

thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên địa bàn quản lý mà 

không xác định được chủ sở hữu; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa 

học và Công nghệ trong việc thẩm định cấp phép và quản lý các nguồn phóng xạ 

tại địa bàn theo quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý các biện pháp quản 

lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện các biện 
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pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, 

thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân 

tại địa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. 

+ Về thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: 

Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin 

khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát 

triển kinh tế - xã hội tại tỉnh; 

Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác thu thập, đăng ký, lưu 

giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh theo quy định; 

Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia 

xây dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công 

nghệ; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và 

công nghệ của tỉnh bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, 

thống nhất; tham gia khai thác, duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào 

tạo Việt Nam (VinaREN) và các mạng thông tin khoa học và công nghệ khác; 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến 

trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; 

Đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại tỉnh. 

Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương; phát triển, tích hợp hệ 

thống dữ liệu và thông tin quản lý của tỉnh trong các lĩnh vực như: giáo dục, 

nông nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá... và chia sẻ công khai trên 

Hệ tri thức Việt số hóa để cộng đồng khai thác, sử dụng; 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và 

công nghệ tại tỉnh; 

Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia và 

ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại tỉnh: Chỉ đạo tổ chức triển 

khai các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của 

tỉnh; 

Quản lý, xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ của 

địa phương; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và 

công nghệ; 

Tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông 

tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và 



24 

 

công nghệ; phổ biến, xuất bản ấn phẩm và cung cấp thông tin khoa học và công 

nghệ; 

Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, cơ 

sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; in ấn, số hóa; tổ chức các sự kiện khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

+  Về bưu chính: 

Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch 

vụ thư trong phạm vi nội tỉnh theo thẩm quyền; 

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp 

cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu 

chính trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 

Luật Bưu chính; 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện phát 

triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh; 

Quản lý và phối hợp quản lý hoạt động của doanh nghiệp bưu chính; giá 

cước, chất lượng dịch vụ bưu chính, an toàn bưu chính; tem bưu chính trên địa bàn 

tỉnh; 

Giám sát, kiểm tra hoạt động của mạng bưu chính công cộng; việc cung 

ứng các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, 

Nhà nước, nhiệm vụ công ích trên mạng bưu chính công cộng. 

+ Về viễn thông: 

Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công 

tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động viễn thông trên địa bàn theo 

quy định của pháp luật; 

Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây 

dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, 

phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật; 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện 

thuận lợi, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, thúc đẩy việc chia 

sẻ, sử dụng chung và xử lý các vướng mắc, tranh chấp về việc tiếp cận, chia sẻ, 

sử dụng chung, giá thuê đối với hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và hạ tầng 

kỹ thuật liên ngành trên địa bàn tỉnh; 

Hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý 

thông tin thuê bao viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. 

+ Về tần số vô tuyến điện: 
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Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số đối 

với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, 

điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện; 

Phối hợp với tổ chức tần số vô tuyến điện khu vực xử lý can nhiễu trong 

địa bàn tỉnh; 

Tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số 

và thiết bị vô tuyến điện theo ủy quyền của Cục Tần số vô tuyến điện. 

+ Về công nghiệp công nghệ thông tin: 

Tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về 

công nghiệp công nghệ thông tin; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ 

trợ phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội 

dung số và dịch vụ công nghệ thông tin, phát triển doanh nghiệp công nghệ 

thông tin, doanh nghiệp công nghệ số; 

Xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về sản phẩm công nghiệp công 

nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ số 

tại địa phương, thông tin về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất 

trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm phục vụ công tác báo cáo định 

kỳ theo quy định; 

Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh 

nghiệp công nghệ số; tổng hợp, đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại địa phương; 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đề xuất thành lập, mở 

rộng, công nhận khu công nghệ thông tin tập trung, bổ sung vào quy hoạch khu 

công nghệ thông tin tập trung và các nhiệm vụ khác liên quan theo quy định 

pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát 

triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số: 

Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; là đầu 

mối tổng hợp, tham mưu, điều phối hoạt động phối hợp liên ngành giữa các sở, 

ngành, quận, huyện, các cơ quan, tổ chức để thực hiện các chủ trương, chiến 

lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, 

giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và 

xã hội số, đô thị thông minh tại địa phương; 

Thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin theo quy 

định của pháp luật; đề xuất, xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, 

chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án của địa phương về chuyển 

đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh 



26 

 

tế số và xã hội số; xây dựng quy chế, quy định và tổ chức hoạt động chuyển đổi 

số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện 

tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin 

phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; tổ chức triển khai, xây dựng, quản 

lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ 

đạo, điều hành, tác nghiệp; tổ chức triển khai, bảo đảm kỹ thuật cho việc cung 

cấp dịch vụ hành chính công; 

Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản 

lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

trong phạm vi quản lý; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, 

đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý, bảo đảm đầu tư tập 

trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả; kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp 

luật về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đối với các tổ chức, cá nhân tham 

gia quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước theo thẩm quyền; thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và 

xã hội số theo thẩm quyền; 

Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm tra việc tuân 

thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh; 

Hướng dẫn việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong phạm vi quản lý; 

theo dõi, đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 

quan, đơn vị trong nội bộ của địa phương, là đầu mối tham mưu giải quyết các 

vấn đề khó khăn, vướng mắc về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; điều phối kết nối 

chia sẻ dữ liệu, hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị kết nối ra ngoài phạm vi địa 

phương mình; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành, cập nhật danh mục 

các cơ sở dữ liệu thuộc địa phương quản lý; tổ chức triển khai, xây dựng, vận 

hành và duy trì Cổng dữ liệu và hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu trong nội bộ của địa phương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương khác; 

Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng mạng, trung tâm 

dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung, sử dụng thống nhất ở địa 

phương phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, 

phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; 

Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp, hoạt động của người dân lên các nền tảng số Việt Nam; 

Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy tổ chức, doanh nghiệp, người 

dân sử dụng chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử; phối 

hợp với đầu mối của Ban Cơ yếu Chính phủ thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên 
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dùng trong cơ quan nhà nước; thúc đẩy ứng dụng và phát triển chữ ký số, dấu 

thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử tại địa phương theo quy định. 

+ Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức công tác thông tin liên lạc 

phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 

thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ 

và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

+ Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên 

ngành về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương theo các quy 

định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

+ Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi định mức kinh 

tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm 

vi quản lý của địa phương; phối hợp tham gia công tác quản lý giá, đơn giá sản 

phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của 

pháp luật về giá và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các dự án, nội 

dung thành phần về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của các Bộ và phân công của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

+ Tổ chức triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng, 

đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực quản lý ở địa 

phương. 

+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực 

hiện chuyển đổi số, điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông 

tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh 

vực về khoa học và công nghệ và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý đối với các doanh nghiệp, 

tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ 

hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của pháp luật. 

+ Về dịch vụ sự nghiệp công: 

Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong 

lĩnh vực khoa học, công nghệ trên địa bàn; 

Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối 

với các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; 
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Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ sự 

nghiệp công về khoa học, công nghệ theo quy định của pháp luật. 

+ Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý theo quy định của 

pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập 

thuộc ngành khoa học và công nghệ tại địa phương. 

+ Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi 

chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

thuộc thẩm quyền của tỉnh theo quy định của pháp luật. 

+ Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và của cơ quan nhà nước cấp trên. 

+ Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự phân 

công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức việc tiếp công 

dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy 

định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật. 

+ Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra và  đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công 

chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ 

tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ 

luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo 

quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực được giao quản 

lý theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

+ Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện 

tử, chính quyền số thuộc chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị theo quy định. 

+ Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và tổ chức 

thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực 

hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ; 

tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các hoạt 

động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo hướng 

dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ cấu tổ chức 

a) Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 05 Phó Giám đốc 

b) Các Tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

- Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ; 

- Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin; 

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

c) Các Chi cục thuộc Sở: Không có. 

d) Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: 

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Truyền thông. 

3. Vị trí việc làm, biên chế công chức, số lƣợng ngƣời làm việc theo vị 

trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp 

S

T

T 

Phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Tổng 

biên 

chế 

giao 

2025 

Tổng số công chức, viên chức thực hiện 
Số CC, VC hiện có theo cơ cấu ngạch/Chức danh 

nghề nghiệp 

Tổng công 

chức/ viên 

chức có mặt 

đến ngày 

30/4/2025 

Trưởng 

phòng 

Phó 

trưởng 

phòng 

Công 

chức/ 

viên 

chức 

CVCC 

hoặc 

tương 

đương 

CVC 

hoặc 

tương 

đương 

CV hoặc 

tương 

đương 

Cán sự 

hoặc 

tương 

đương 

Nhân 

viên 

hoặc 

tương 

đương 

I. Lãnh đạo Sở 

1 Giám đốc 1 1    1     

2 Phó Giám đốc 5 5     5    

II. Các Tổ chức tham mƣu, chuyên môn, nghiệp vụ 

1 Văn phòng 10 10 1 2 7  1 9   

2 Thanh tra 5 5 1 1 3  0 5   

3 

Phòng Quản lý 

Khoa học và 

Công nghệ 

7 7 1 1 5  1 6   
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S

T

T 

Phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Tổng 

biên 

chế 

giao 

2025 

Tổng số công chức, viên chức thực hiện 
Số CC, VC hiện có theo cơ cấu ngạch/Chức danh 

nghề nghiệp 

Tổng công 

chức/ viên 

chức có mặt 

đến ngày 

30/4/2025 

Trưởng 

phòng 

Phó 

trưởng 

phòng 

Công 

chức/ 

viên 

chức 

CVCC 

hoặc 

tương 

đương 

CVC 

hoặc 

tương 

đương 

CV hoặc 

tương 

đương 

Cán sự 

hoặc 

tương 

đương 

Nhân 

viên 

hoặc 

tương 

đương 

4 

Phòng Bưu 

chính, Viễn 

thông - Công 

nghệ thông tin 

8 8 1 2 5  3 5   

5 

Phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng. 

6 6 1 2 3  2 4   

III. Chi cục thuộc Sở: Không có. 

IV. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

1 

Trung tâm 

Khoa học, 

Công nghệ và 

Truyền thông 

55 55 1 4 50  2 54   

4. Tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, đất đai 

a) Kinh phí, tài chính 

Kinh phí hoạt động của Sở KH&CN do ngân sách nhà nước cấp, được 

phân bổ hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Dự toán chi NSNN năm 2025 của Sở KH&CN với tổng 

số tiền là: 90.791,7 triệu đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ, bảy trăm chín mươi 

mốt triệu bảy trăm ngàn đồng), cụ thể như sau:  

+ Chi quản lý hành chính: 17.397 triệu đồng (Kinh phí thực hiện tự chủ: 

9.750 triệu đồng; Kinh phí không thực hiện tự chủ: 7.647 triệu đồng) 

+ Sự nghiệp đào tạo: 130,8 triệu đồng 

+ Sự nghiệp khoa học: 62.457 triệu đồng 

+ Sự nghiệp mua sắm, sửa chữa: 9.815 triệu đồng 

 + Vốn Ngân sách TW: 991,9 triệu đồng 

- Kinh phí hoạt động của ĐVSNCL thuộc Sở thực hiện cơ chế tự chủ tài 

chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

b) Tài sản  

- 01 xe Ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 84M-000.57 

- 01 xe Ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 84A-005.76 

- 01 xe Ô tô chuyên dùng (bán tải) biển kiểm soát 84A-005.66 
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- Đối với những loại tài sản, công cụ dụng cụ khác kiểm tra, rà soát theo 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn 

c) Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc 

Trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Trà Vinh được trang bị theo quy định để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

d) Đất đai  

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh hiện có 02 trụ sở, cụ thể: 

+ Trụ sở chính: Số 6, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh  

+ Trụ sở phụ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

- Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Truyền thông trực thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ hiện có 03 trụ sở và 01 trại thực nghiệm cụ thể: 

+ Trụ sở chính: Số 52, ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh  

+ Trụ sở phụ: số 80A Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

+ Trụ sở phụ: Số 6A Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh  

+ Trại thực nghiệm: Khóm 4, thị trấn Cầu K , huyện Cầu K , tỉnh Trà Vinh. 

III. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC ỦY BAN NHÂN 

DÂN TỈNH VĨNH LONG  

1. Thông tin chung 

a) Tên gọi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Department of Science and 

Technology of Vinh Long province. 

- Thuộc: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

b) Địa chỉ trụ sở chính: 88F, đường Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, 

thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

- Số điện thoại: 02703.836.333  

- Website: https://skhcn.vinhlong.gov.vn  

- Email: skhcn@vinhlong.gov.vn 

c) Nghị quyết thành lập: Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 

07/02/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

https://skhcn.vinhlong.gov.vn/
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d) Chức năng, nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND, ngày 26/02/2025 

của UBND tỉnh Vĩnh Long. 

- Vị trí và chức năng: 

+ Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 

tỉnh quản lý nhà nước về: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi 

mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt 

nhân; thông tin điện tử; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công 

nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin (không bao gồm an toàn thông tin 

mạng); giao dịch điện tử; chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

+ Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ 

chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền, đồng thời 

chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn: 

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Dự thảo quyết định liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, khoa học 

và công nghệ, đổi mới sáng tạo và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

Dự thảo kế hoạch phát triển; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý 

của Sở; 

Dự thảo kế hoạch phát triển về lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo; dự thảo chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh thuộc phạm 

vi quản lý; 

Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh 

vực thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cho Sở Khoa 

học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ; Dự thảo quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục; Dự thảo quyết định thành lập và 

quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của địa 

phương theo quy định của pháp luật; 

Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công theo ngành thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 
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Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; 

Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo phân công. 

+ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định 

mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt; thông tin, tuyên 

truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở. 

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, 

kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

sau khi được ban hành, phê duyệt: thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo 

dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ của địa phương; hướng dẫn 

các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của 

địa phương về quản lý khoa học và công nghệ. 

+ Về thông tin điện tử: 

Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết 

lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của pháp luật hiện hành;  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện 

kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đăng ký 

hoạt động trên địa bàn tỉnh sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ;  

Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi điện tử trên mạng đã được cấp 

phép và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản;  

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, thống kê, báo cáo 

tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.  

+ Về quảng cáo: 

Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên 

xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;  

Giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, 

trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.  

+ Về bưu chính: 

Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư 

trong phạm vi nội tỉnh theo thẩm quyền;  
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Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung 

ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính trong 

phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính; 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện phát triển 

mạng bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh;  

Quản lý và phối hợp quản lý hoạt động của doanh nghiệp bưu chính; giá cước, 

chất lượng dịch vụ bưu chính, an toàn bưu chính; tem bưu chính trên địa bàn tỉnh;  

Giám sát, kiểm tra hoạt động của mạng bưu chính công cộng; việc cung ứng 

các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, 

nhiệm vụ công ích trên mạng bưu chính công cộng.  

+ Về viễn thông:  

Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác 

bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy 

định của pháp luật;  

Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hoàn thiện các thủ tục xây 

dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, phù 

hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh và theo quy định của pháp luật;  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, 

thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, thúc đẩy việc chia sẻ, sử dụng chung 

và xử lý các vướng mắc, tranh chấp về việc tiếp cận, chia sẻ, sử dụng chung, giá thuê 

đối với hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và hạ tầng kỹ thuật liên ngành trên địa 

bàn tỉnh;  

Hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý thông tin 

thuê bao viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.  

+ Về tần số vô tuyến điện:  

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số đối với phát 

thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai 

thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện;  

Phối hợp với tổ chức tần số vô tuyến điện khu vực xử lý can nhiễu trong địa 

bàn tỉnh;  

Tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số và 

thiết bị vô tuyến điện theo ủy quyền của Cục Tần số vô tuyến điện.  

+ Về công nghiệp công nghệ thông tin:  

Tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công 

nghiệp công nghệ thông tin; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ phát triển 

công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số và dịch vụ 

công nghệ thông tin, phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công 

nghệ số; 

Xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về sản phẩm công nghiệp công nghệ 

thông tin, doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn 
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tỉnh, thông tin về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu 

tiên đầu tư, thuê, mua sắm phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định;  

Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp 

công nghệ số; tổng hợp, đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh;  

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đề xuất thành lập, mở rộng, 

công nhận khu công nghệ thông tin tập trung, bổ sung vào quy hoạch khu công nghệ 

thông tin tập trung và các nhiệm vụ khác liên quan theo quy định pháp luật và theo 

phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

+  Về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển 

chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số: 

Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo về chuyển đổi số; là đầu mối tổng 

hợp, tham mưu, điều phối hoạt động phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, các 

huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức để thực hiện các chủ trương, chiến lược, 

cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch 

điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đô thị 

thông minh trên địa bàn tỉnh;  

Thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin theo quy định 

của pháp luật; đề xuất, xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, 

chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người 

dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng 

quy chế, quy định và tổ chức hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, 

giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội 

số; thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; tổ 

chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông 

tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp (trừ các nội dung có quy định 

khác) theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu 

tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong phạm 

vi quản lý; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án ứng dụng 

công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý, bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục tiêu, 

có hiệu quả; kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền; thẩm 

định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển chính quyền 

điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo thẩm quyền;  

Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm tra việc tuân 

thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh;  

Hướng dẫn việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong phạm vi quản lý; theo dõi, 

đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong nội 

bộ tỉnh, là đầu mối tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc về quản lý, kết 
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nối, chia sẻ dữ liệu; điều phối kết nối chia sẻ dữ liệu, hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị 

kết nối ra ngoài phạm vi tỉnh; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành, cập nhật 

danh mục các cơ sở dữ liệu thuộc tỉnh quản lý; tổ chức triển khai, hướng dẫn, xây dựng, 

vận hành và duy trì Cổng dữ liệu và hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, chia 

sẻ dữ liệu trong nội bộ tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ các nội dung có quy 

định khác) theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng mạng, trung tâm dữ 

liệu, hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung, sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 

phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển 

chính quyền số, kinh tế số và xã hội số (trừ các nội dung có quy định khác) theo sự 

phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp, hoạt động của người dân lên các nền tảng số Việt Nam theo hướng 

dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;  

Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử 

dụng chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử; phối hợp với đầu mối 

của Ban Cơ yếu Chính phủ thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà 

nước; thúc đẩy ứng dụng và phát triển chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ tin cậy và xác 

thực điện tử trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

+  Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối 

với tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, tín hiệu vệ tinh mang 

chương trình được mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công 

nghệ thông tin và truyền thông, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp lĩnh vực về thông 

tin và truyền thông trên địa bàn.  

+  Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý đối với các doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động 

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

+  Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc ngành thông tin và truyền thông 

trên địa bàn tỉnh.  

+  Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về thông tin và 

truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.  

+  Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh vực về 

thông tin và truyền thông: 

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi, 

bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tỉnh trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông;  
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Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;  

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất 

lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.  

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức công tác thông tin liên 

lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 

thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các 

thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.  

+ Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành 

về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo các qui định của pháp luật về đầu 

tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

+ Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi định mức kinh tế - 

kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông áp dụng 

đối với sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; 

phối hợp tham gia công tác quản lý giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách tỉnh theo quy định của pháp luật về giá và phân công của Ủy ban nhân 

dân tỉnh.  

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các dự án, nội dung 

thành phần về thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

theo hướng dẫn của các Bộ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Tổ chức triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng, đào 

tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực quản lý trên địa bàn tỉnh.  

+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực được giao quản lý 

theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.  

+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện 

chuyển đổi số, điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ 

công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về thông tin 

và truyền thông và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

+ Quản lý, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy 

chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

được giao theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

+ Lập kế hoạch và xây dựng đề xuất dự toán chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp 

khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hằng năm dành cho lĩnh vực khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán của các sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan. Theo dõi, kiểm tra việc 

sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của 

tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật khoa học và công nghệ.  
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+ Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới 

sáng tạo: 

Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm 

thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;  

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;  

Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt 

hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu;  

Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo 

quy định của pháp luật;  

Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất danh 

mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia 

có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  

Thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật 

khoa học và công nghệ và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo; khai thác, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tại địa phương;  

Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ, tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu công nghệ, khai 

thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ; cho ý kiến về công nghệ đối với các dự 

án đầu tư; đánh giá năng lực công nghệ và xây dựng định hướng phát triển công nghệ 

theo quy định của pháp luật.  

+ Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ và tiềm lực khoa học và công nghệ:  

Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp, 

tổ chức khoa học và công nghệ; năng lực hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường 

khoa học và công nghệ; hướng dẫn việc thành lập, phát triển; chứng nhận và kiểm tra hoạt 

động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh; tổng hợp và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định;  

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển 

hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa 

bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ đổi mới công nghệ; thương 
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mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển thị trường 

khoa học và công nghệ và tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ;  

Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học 

và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;  

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và 

công nghệ trong và ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý;  

Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: 

chuyển giao công nghệ, đánh giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển 

giao công nghệ; thẩm định hoặc có ý kiến về cơ sở khoa học và công nghệ của các dự 

án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, 

đề án khác của tỉnh theo thẩm quyền;  

Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tại địa 

phương theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt;  

Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 

khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của địa 

phương;  

+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; khai 

thác, thương mại hóa, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và các hoạt động khoa học và công 

nghệ khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương.  

+  Về sở hữu trí tuệ: 

Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ, các nhiệm vụ, chương 

trình thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền được giao; thực hiện các 

biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở 

hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý, xây dựng, phát triển nhãn 

hiệu sử dụng địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm địa phương; 

quản lý chỉ dẫn địa lý khi được giao quyền;  

Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công 

nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp;  

Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động 

sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; tổ chức xét chấp thuận việc công nhận 

sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật 

theo quy định của pháp luật;  

Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp 

theo quy định của pháp luật;  
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Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

đối với các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp hoặc ủy quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

+ Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: 

Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;  

Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước 

ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; thanh 

tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa 

bàn; tổ chức thực hiện việc khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương; 

cảnh báo về nguy cơ mất an toàn của sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng và các 

cơ quan hữu quan tại địa phương;  

Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 

hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá 

trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản 

xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi quản lý; tiếp 

nhận bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực 

được phân công; tư vấn đăng ký mã số mã vạch theo phân công, phân cấp của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; thực hiện quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa tại địa phương;  

Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) trên địa bàn; phối hợp với 

Điểm TBT quốc gia trong xử lý thông tin hỏi đáp, rà soát các văn bản, dự thảo biện 

pháp TBT của địa phương và tuyên truyền phổ biến về TBT cho doanh nghiệp để hỗ 

trợ xuất khẩu tại địa phương;  

Là đầu mối triển khai các nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng thuộc phạm vi thẩm quyền tại địa phương; tổ chức mạng lưới kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; tổ chức 

thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và 

phạm vi đã đăng ký, được chỉ định;  

Tiếp nhận bản công bố, bản điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định 

lượng; công bố sử dụng dấu định lượng và điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng 

dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật;  

Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương 

tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về 

đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để người có 

quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp 

đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa: tổ chức thực hiện việc thiết 

lập, duy trì, bảo quản, sử dụng các chuẩn đo lường của địa phương; 
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Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu 

cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn;  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa lưu thông 

trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy 

quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật;  

Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng quốc 

gia, quốc tế; xem xét, đánh giá các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất 

lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định;  

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; là đầu mối triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, đề 

án về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương;  

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc phạm vi 

quản lý.  

+ Về ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân: 

Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các biện pháp 

để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;  

Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn; phối hợp 

quản lý các hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy định;  

Quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn;  

Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấy phép, 

sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an 

toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh theo sự phân 

công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc 

tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc địa bàn quản lý và 

xử lý đối với các vi phạm theo thẩm quyền;  

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; xử lý sự cố 

bức xạ và hạt nhân trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp 

nhận, thông báo và phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh thông tin và tổ 

chức tìm kiếm, xử lý đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm 

ngoài sự kiểm soát;  
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Chủ trì và phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ thu 

gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên địa bàn quản lý mà không xác 

định được chủ sở hữu; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ 

trong việc thẩm định cấp phép và quản lý các nguồn phóng xạ tại địa bàn theo quy 

định của pháp luật;  

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý các biện pháp quản lý chất 

thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện các biện pháp bảo đảm an 

toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm 

ngoài sự kiểm soát;  

Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân tại địa 

phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.  

+  Về thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:  

Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học 

và công nghệ, thông tin thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ 

lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã 

hội tại địa phương;  

Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ 

và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của 

địa phương theo quy định;  

Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây 

dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây 

dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa 

phương bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất; tham gia 

khai thác, duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) và 

các mạng thông tin khoa học và công nghệ khác; ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa 

học và công nghệ;  

Đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại địa phương. 

Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương; phát triển, tích hợp hệ thống dữ 

liệu và thông tin quản lý của địa phương trong các lĩnh vực như: giáo dục, nông 

nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá,... và chia sẻ công khai trên Hệ tri thức 

Việt số hóa để cộng đồng khai thác, sử dụng;  

Chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công 

nghệ tại địa phương;  

Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia và ngoài Chương trình 

điều tra thống kê quốc gia tại địa phương: Chỉ đạo tổ chức triển khai các cuộc điều tra 

thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương;  

Quản lý, xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ của địa 

phương; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và công 

nghệ;  



43 

 

Tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin 

công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ; 

phổ biến, xuất bản ấn phẩm và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ;  

Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, cơ sở 

dữ liệu về khoa học và công nghệ; in ấn, số hóa; tổ chức các sự kiện khoa học và công 

nghệ.  

+ Về dịch vụ sự nghiệp công:  

Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ trên địa bàn;  

Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các 

hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;  

Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp 

công về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.  

+ Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập 

thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn.  

+ Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp 

luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và của cơ 

quan nhà nước cấp trên.  

+ Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân 

cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức việc tiếp công dân và thực hiện 

các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của 

pháp luật. 

+ Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở Khoa học và 

Công nghệ theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân 

tỉnh.  

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ 

được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các hoạt động 

về thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.  

+ Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông, 

khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

+ Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, khoa học và công nghệ theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của 

pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  
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+ Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, 

phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực 

thuộc Chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công 

nghệ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

+ Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị 

trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính 

sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên 

chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự 

phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

+ Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính 

phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của địa 

phương theo quy định của pháp luật.  

+ Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của 

pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.  

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ cấu tổ chức 

a) Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc 

b) Các Tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

- Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Chuyển đổi số; 

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ. 

c) Các Chi cục thuộc Sở: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

d) Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: Trung tâm Ứng dụng Khoa 

học Công nghệ. 

3. Vị trí việc làm, biên chế công chức, số lƣợng ngƣời làm việc theo vị 

trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp 

S

T

T 

Phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Tổng 

biên 

chế 

giao 

2025 

Tổng số công chức, viên chức 

thực hiện 

Số CC, VC hiện có theo cơ cấu ngạch/Chức danh 

nghề nghiệp 

Tổng công 

chức/ viên 

chức có mặt 

đến ngày 

30/4/2025 

Trưởn

g 

phòng 

Phó 

trưởng 

phòng 

Công 

chức/ 

viên 

chức 

CVCC 

hoặc 

tương 

đương 

CVC 

hoặc 

tương 

đương 

CV hoặc 

tương 

đương 

Cán sự 

hoặc 

tương 

đương 

Nhân 

viên 

hoặc 

tương 

đương 

I. Lãnh đạo Sở 
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S

T

T 

Phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Tổng 

biên 

chế 

giao 

2025 

Tổng số công chức, viên chức 

thực hiện 

Số CC, VC hiện có theo cơ cấu ngạch/Chức danh 

nghề nghiệp 

Tổng công 

chức/ viên 

chức có mặt 

đến ngày 

30/4/2025 

Trưởn

g 

phòng 

Phó 

trưởng 

phòng 

Công 

chức/ 

viên 

chức 

CVCC 

hoặc 

tương 

đương 

CVC 

hoặc 

tương 

đương 

CV hoặc 

tương 

đương 

Cán sự 

hoặc 

tương 

đương 

Nhân 

viên 

hoặc 

tương 

đương 

1 Giám đốc 1 1    1     

2 Phó Giám đốc 3 3    1 2    

II. Các Tổ chức tham mƣu, chuyên môn, nghiệp vụ 

1 Văn phòng 11 11 1 4 6 0 6 5   

2 Thanh tra 5 5 1 1 3 0 2 3   

3 
Phòng Chuyển 

đổi số 
16 9 1 2 6 0 7 2   

4 

Phòng Quản lý 

Khoa học và 

Công nghệ 

12 10 1 2 7 0 7 3   

III. Chi cục thuộc Sở 

1 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

12 11 0 2 9 0 3 8   

IV. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

1 

Trung tâm 

Ứng dụng 

KHCN 

66 46 0 4 42      

4. Tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, đất đai 

a) Kinh phí, tài chính 

- Kinh phí hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long do 

ngân sách nhà nước cấp, được phân bổ hàng năm theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự toán chi NSNN năm 2025 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long với tổng số tiền là: 57.315 triệu 

đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ ba trăm mười lăm triệu không trăm bốn 

mươi bảy nghìn đồng), cụ thể như sau:  

+ Nguồn QLHC: 15.305 triệu đồng (trong đó kinh phí thực hiện tự chủ: 

13.436 triệu đồng, kinh phí thực hiện không tự chủ: 1.869 triệu đồng) 

+ Nguồn sự nghiệp khoa học: 27.535 triệu đồng (kinh phí tự chủ: 

6.415,708 triệu đồng, kinh phí không tự chủ: 21.120 triệu đồng) 

+ Nguồn sự nghiệp thông tin truyền thông: 13.904 triệu đồng (kinh phí tự 

chủ: 464.291,580 triệu đồng, kinh phí không tự chủ: 13.440 triệu đồng) 

+ Nguồn sự nghiệp đào tạo: 320 triệu đồng 

+ Nguồn khác: 250 triệu đồng 
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- Kinh phí hoạt động của ĐVSNCL thuộc Sở thực hiện cơ chế tự chủ tài 

chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính Phủ và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

b) Tài sản 

- 01 xe Ô tô 07 chỗ biển kiểm soát 64A-003.04 

- 01 xe Ô tô 07 chỗ biển kiểm soát 64A-005.49 

- 01 xe Ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 64A-0606 

- 01 xe Ô tô chuyên dùng (bán tải) biển kiểm soát 64A-001.34 

- 01 xe Ô tô chuyên dùng (bán tải) biển kiểm soát 64A-001.47 

- Đối với những loại tài sản, công cụ dụng cụ khác kiểm tra, rà soát theo 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn 

c) Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc 

Trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở được trang bị theo quy định 

để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

d) Đất đai  

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long hiện có 02 trụ sở, cụ thể: 

+ Trụ sở làm việc của Sở: Tầng 13-14 tại Khối nhà UBND tỉnh, số 88F, 

đường Võ Văn Kiệt, khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

+ Về tài sản nhà và đất trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông 

(nay là Sở Khoa học và Công nghệ) tại địa chỉ số 35 đường 2/9, Phường 1, TP 

Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long, hiện đang chờ cơ quan chuyên môn tham mưu cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Trụ sở làm việc của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: địa chỉ  số 

339A, khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long. 

- Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ có 02 trụ sở, cụ thể: 

+ Trụ sở làm việc của Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ: địa chỉ 

số 339 và 339B, khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long. 

+ Về tài sản nhà và đất trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại số 

68/13, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phốVĩnh Long (thửa đất số 587, tờ 

bản đồ số 12), hiện đang chờ Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh 

lại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 theo phương án từ "Bán đấu 

giá" thành "Thu hồi". Sau khi có quyết định điều chỉnh sẽ thực hiện thủ tục bàn 

giao tài sản cho đơn vị có thẩm quyền quản lý. 

B. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

I. ƢU ĐIỂM, THUẬN LỢI 
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- Việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh góp phần quan trọng tạo ra 

những thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà 

nước; góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách. 

- Cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, góp phần 

nâng cao chất lượng và trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức, viên chức. 

Công chức, viên chức thấy rõ trách nhiệm của mình đối với công việc, hướng 

đến thường xuyên phải tu dưỡng đạo đức, trao dồi nghiệp vụ để nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ trong giải quyết công việc.  

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC 

- Đội ngũ công chức, viên chức phải thay đổi địa bàn công tác ít nhiều có 

tác động gia đình, cuộc sống.  

- Việc xử lý tài sản, phương án xử lý hạ tầng kỹ thuật số, bước đầu sẽ gặp 

không ít khó khăn  

Phần thứ hai 

PHƢƠNG ÁN THÀNH LẬP 

A. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP 

I. SỰ CẦN THIẾT 

- Nhằm tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn 

cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, việc hợp 

nhất Sở Khoa học và Công nghệ 03 tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long là 

yêu cầu cần thiết. 

- Việc này nhằm bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả, phát huy đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định; đồng thời góp phần xây dựng nền 

hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, 

minh bạch và phục vụ tốt Nhân dân. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 

Khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi tắt là Nghị 

quyết số 18-NQ/TW). 

- Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị. 

- Kết luận số 130-KL/TW ngày 14/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô 

hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. 

- Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ 

chức chính quyền địa phương 2 cấp. 
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- Kết luận số 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy 

và đơn vị hành chính từ nay đến ngày 30/6/2025. 

- Kết luận số 157-KL/TW ngày 25/5/2025 của Ban Chấp hành Trung 

ương về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính 

trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. 

- Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025. 

- Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính 

quyền 02 cấp. 

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. 

- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô 

hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 

- Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Kế hoạch số 47-KH/BCĐ, ngày 14/4/2025 của Ban Chỉ đạo TW về tổng 

kết Nghị quyết 18 ban hành về thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính 

cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp. 

- Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp 

ĐVHC các cấp về việc định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC và tổ chức 

CQĐP 02 cấp; về tổ chức bộ máy, CBCCVC khi thực hiện sắp xếp. 

- Công văn số 24/CV-BCĐTKNQ18 ngày 18/12/2024 của Ban Chỉ đạo về 

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ về định hướng, gợi 

ý một số nội dung về sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Công văn số 31/CV-BCĐTKNQ18 ngày 04/01/2025 của Ban Chỉ đạo 

Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số18-NQ/TW về việc thực hiện 

Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Công văn số 68/CV-BCĐ ngày 28/5/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn 

vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức CQĐP 02 cấp về việc định 

hướng sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương khi thực hiện 
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mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 

- Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN, ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Kế hoạch số 335-KH/TU, ngày 25/11/2024 của Ban Chỉ đạo tổng kết 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 23/4/2025 của HĐND tỉnh Trà Vinh 

về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh 

Long và tỉnh Trà Vinh. 

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 26/4/2025 của HĐND tỉnh Bến Tre 

thông  qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đối với tỉnh Bến Tre. 

- Nghị quyết số 211/NQ-HĐND, ngày 25/4/2025 của HĐND tỉnh Vĩnh 

Long về việc tán thành chủ trương nhập các tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh, tỉnh 

Vĩnh Long. 

- Đề án số 3138/ĐA-UBND, ngày 28/4/2025 của UBND tỉnh Vĩnh Long 

về sắp xếp các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long. 

III. NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP 

- Việc hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ 03 tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre và 

Vĩnh Long nhằm thực hiện các chủ trương của Trung ương; bảo đảm thực hiện 

hiệu quả chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

- Cơ cấu tổ chức phải phù hợp với chủ trương của Trung ương, hướng tới 

xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch và phục 

vụ tốt Nhân dân. 

B. PHƢƠNG ÁN THÀNH LẬP 

I. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG QUẢN LÝ 

1. Mục tiêu 

Thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

trên cơ sở hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân 03 tỉnh: Trà 

Vinh, Bến Tre,Vĩnh Long để thống nhất, đảm bảo cơ cấu bộ máy tinh gọn, phù hợp, 

khoa học, chặt chẽ, phát huy tính liên thông liên tục trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ quản lý nhà nước giữa các cơ quan đơn vị; nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng 

hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức sau hợp nhất. 

2. Phạm vi quản lý 
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- Phạm vi không gian: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.  

- Phạm vi thời gian: Nghiên cứu và hoàn thành Đề án theo quy định. 

3. Đối tƣợng quản lý  

- Tất cả các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Trà Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (bao gồm các phòng, ban, chi cục, các đơn vị sự 

nghiệp và tương đương). 

- Tất cả công chức, viên chức và người lao động của các tổ chức, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. 

- Tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc và 

trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. 

II. TÊN GỌI, LOẠI HÌNH, TRỤ SỞ LÀM VIỆC 

1. Tên gọi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Department of Science and 

Technology of Vinh Long province. 

- Thuộc: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

2. Loại hình: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long. 

3. Trụ sở làm việc 

- Trụ sở chính: Tầng 13, 14 tại Khối nhà làm việc UBND tỉnh, Số 88F, 

đường Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. 

- Số điện thoại: 02703.836.333  

- Website: https://skhcn.vinhlong.gov.vn  

- Email: skhcn@vinhlong.gov.vn 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU 

TỔ CHỨC 

1. Vị trí và chức năng 

- Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược; 

phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; 

bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin, 

công nghiệp công nghệ số; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; 

https://skhcn.vinhlong.gov.vn/
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chính quyền số; kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số; hạ tầng thông tin truyền 

thông; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong ngành, 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật. 

- Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ 

chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền, đồng thời chấp 

hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

2.1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

Sở và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, kế hoạch, 

đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên 

địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở; 

c) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc sở, Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ của tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; 

d) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và theo phân cấp, phân quyền. 

2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm 

quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công. 

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án sau khi được ban hành, phê duyệt; thông 

tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

2.4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về đăng ký, cấp, cấp lại, thu 

hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ các loại giấy phép, giấy 

chứng nhận, giấy xác nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ 

khác thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân 

cấp, phân quyền của cấp có thẩm quyền. 

2.5. Lập kế hoạch, dự toán và xây dựng đề xuất cơ cấu chi, tỷ lệ chi ngân 

sách nhà nước hằng năm dành cho ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 

quản lý trên cơ sở tổng hợp kế hoạch, dự toán của các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan. Theo dõi, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước của ngành, lĩnh vực 

quản lý của Sở theo quy định. 

2.6. Về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
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a) Hướng dẫn thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy việc phát triển các ngành, lĩnh vực kinh 

tế - kỹ thuật chủ lực của địa phương trên cơ sở ứng dụng, đổi mới và làm chủ 

công nghệ, phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ 

chiến lược và thương mại hoá công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ. 

b) Quản lý về hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ trong 

các lĩnh vực, ngành kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi địa phương; hướng dẫn 

UBND cấp xã về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về ngành, lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý; 

c) Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về công 

nghệ cao; tổ chức thực hiện việc chứng nhận các hoạt động công nghệ cao, 

chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo phân cấp, phân quyền; xây dựng 

cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về công nghệ cao trong phạm vi thẩm quyền 

được giao; 

d) Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, 

nghiệm thu nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định; 

theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả việc chuyển quyền sở hữu và quyền sử 

dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo sử 

dụng ngân sách nhà nước. Khai thác, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; công bố, tuyên truyền kết quả 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi 

thẩm quyền; 

đ) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau 

nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân 

sách nhà nước theo phân cấp; tổ chức đánh giá độc lập kết quả nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; xác định giá trị tài sản là kết quả 

của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật; 

e) Hướng dẫn, quản lý việc đăng ký và kiểm tra hoạt động đối với các tổ 

chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật;  

g) Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ phát triển hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ 

thuật, ươm tạo công nghệ; 

h) Hỗ trợ tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc đánh giá công nghệ, 

đổi mới công nghệ, tìm kiếm công nghệ, chuyển giao, giải mã và làm chủ công 

nghệ, khai thác sáng chế; hướng dẫn, đánh giá trình độ, năng lực công nghệ và 

xây dựng định hướng phát triển công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ của địa 

phương theo quy định của pháp luật; 

i) Tiếp nhận hoặc hướng dẫn tiếp nhận kết quả nghiên cứu, tổ chức ứng 

dụng, đánh giá kết quả/hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, 
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công nghệ và đổi mới sáng tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc 

đặt hàng sau khi nhiệm vụ được đánh giá, nghiệm thu; 

k) Hướng dẫn, quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định và 

chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh; chứng nhận đăng ký chuyển giao công 

nghệ, chứng nhận chuyển giao công nghệ, khuyến khích chuyển giao theo phân 

cấp; tổ chức thực hiện việc xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, 

tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; tổ chức việc 

giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự 

án đầu tư thuộc thẩm quyền; thẩm định, có ý kiến về công nghệ của các dự án 

đầu tư theo phân cấp; thẩm định, có ý kiến về nội dung khoa học và công nghệ 

các quy hoạch, các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học và công nghệ của 

địa phương thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

l) Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan đề 

xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp quốc 

gia; tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp quốc gia khi được yêu cầu; phối hợp theo dõi, 

kiểm tra trong quá trình thực hiện và đề xuất việc tiếp nhận kết quả, tổ chức ứng 

dụng kết quả thực hiện khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp quốc gia 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

m) Thành lập các Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số theo quy định và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.7. Về đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường công nghệ  

a) Quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và 

tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển đổi 

mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư cho đổi mới sáng tạo tại địa phương; 

b) Hướng dẫn và tổ chức triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo; 

hướng dẫn, triển khai áp dụng khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) 

đối với công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh 

doanh mới; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hệ thống đổi mới sáng 

tạo địa phương với doanh nghiệp là trung tâm; xây dựng các quy định của địa 

phương hỗ trợ đổi mới sáng tạo; 

c) Hướng dẫn việc thành lập, quản lý, phát triển hệ thống tổ chức đổi mới 

sáng tạo, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo của địa phương theo thẩm quyền; tổ 

chức việc xác định các trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo theo 

quy định của pháp luật; xây dựng, vận hành, phát triển mạng lưới đổi mới sáng 

tạo địa phương; 

d) Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phát triển thị trường công 

nghệ của địa phương; xúc tiến thị trường công nghệ quy mô địa phương; các tổ 

chức trung gian của thị trường công nghệ, các trung tâm giao dịch công nghệ, 

sàn giao dịch công nghệ địa phương; 
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đ) Hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp theo quy định 

của pháp luật; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển 

thị trường công nghệ; hỗ trợ tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tìm kiếm công nghệ, 

nhập khẩu công nghệ, khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ; cho ý 

kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư; đánh giá trình độ, năng lực công 

nghệ và xây dựng định hướng phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật; 

e) Chỉ đạo, tổ chức chợ công nghệ và thiết bị, hoạt động kết nối nguồn 

cung, nguồn cầu công nghệ; hoạt động giao dịch công nghệ, xúc tiến chuyển 

giao công nghệ; triển lãm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thu thập, tổng 

hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu, đề xuất, thực hiện các giải pháp phục vụ xây 

dựng, nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của địa phương.  

2.8. Về khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

a) Quản lý, hướng dẫn hoạt động ươm tạo công nghệ, khởi nghiệp sáng 

tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ 

chức thực hiện cơ chế, chính sách về xác định, công nhận, ưu đãi, hỗ trợ, khuyến 

khích phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, cá nhân, nhóm cá nhân, 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tư vấn viên khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ 

trợ khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo và các chủ thể 

khác của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo thẩm quyền; 

b) Hướng dẫn việc thành lập và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo thẩm quyền; theo 

dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động của doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định; phối hợp với 

các cơ quan liên quan thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước 

đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật; 

c) Quản lý, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của địa phương; 

thúc đẩy việc huy động nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo 

công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại địa phương; 

d) Quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai phát triển hệ thống các tổ 

chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo và phát 

triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung 

hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng, vận hành và phát triển mạng lưới khởi 

nghiệp sáng tạo quốc gia, chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 

thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; 

đ) Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ ươm tạo 

công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, 

hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bản tỉnh thành lập, tham gia thành 
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lập, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

khoa học, phát triển công nghệ; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các sự kiện về ươm 

tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng 

tạo trong phạm vi thẩm quyền và theo quy định pháp luật. 

2.9. Về phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng, trình cấp có thẩm 

quyền trong việc thực hiện quy hoạch các tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành; hướng dẫn thực hiện cơ chế tự 

chủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định; chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức 

thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển tiềm lực, 

nâng cao năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc 

phạm vi quản lý;  

b) Quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trong và 

ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; tham mưu, có ý kiến về việc 

thành lập, thẩm định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập; hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh theo quy định; 

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển 

đối với nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tổ chức thực hiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi quản lý; 

d) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và 

tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, trọng 

dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; chính sách thu hút đối với nhà 

khoa học, chuyên gia giỏi, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài theo thẩm 

quyền và phân cấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và tổ chức thực hiện 

kế hoạch truyền thông về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh. 

2.10. Về sở hữu trí tuệ 

a) Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế 

hoạch, các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền 

được giao; thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công 

nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá 

nhân; quản lý, xây dựng, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sử dụng địa danh, 

dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm địa phương theo quy định pháp 

luật và theo phân cấp, phân quyền của cấp có thẩm quyền; 
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b) Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu 

công nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu 

công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp theo quy định; 

c) Quản lý về hoạt động sáng kiến. Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ 

biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa 

phương; tổ chức xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do nhà 

nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp 

luật; 

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí 

tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp, phân 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.11. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương; tham gia xây dựng, góp ý quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 

tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc khảo sát chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa tại địa phương; cảnh báo về nguy cơ mất an toàn của sản phẩm 

hàng hóa cho người tiêu dùng và các cơ quan hữu quan tại địa phương; 

c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt 

động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy đối 

với sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2) thuộc 

phạm vi quản lý; tiếp nhận bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 

hóa nhập khẩu trong lĩnh vực được phân công; tư vấn đăng ký mã số mã vạch 

theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện quản 

lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo vào hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) trên địa bàn; 

phối hợp với Điểm TBT quốc gia trong xử lý thông tin hỏi đáp, rà soát các văn 

bản, dự thảo biện pháp TBT của địa phương và tuyên truyền phổ biến về TBT 

cho doanh nghiệp để hỗ trợ xuất khẩu tại địa phương; 

e) Là đầu mối triển khai các nhiệm vụ, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc phạm vi thẩm quyền tại địa phương; tổ 

chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu 
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của địa phương; tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo 

lường trong các lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định; 

g) Quản lý, tổ chức và thực hiện việc công bố sử dụng dấu định lượng 

trên nhãn của hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật; tiếp nhận chương 

trình đảm bảo đo lường của tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương, hướng dẫn 

xây dựng và áp dụng chương trình đảm bảo đo lường cho tổ chức doanh nghiệp 

tại địa phương; 

h) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với chuẩn đo 

lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định của pháp luật; 

tổ chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám 

sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo 

lường, chất lượng hàng hóa: tổ chức thực hiện việc thiết lập, duy trì, bảo quản và 

sử dụng các chuẩn đo lường của địa phương; 

i) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước 

và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn; 

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm 

tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa 

lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân 

cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

l) Tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý 

chất lượng tiên tiến trong hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật; 

m) Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng 

quốc gia, quốc tế; xem xét, đánh giá và đề xuất các tổ chức, doanh nghiệp tham 

dự giải thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

n) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; là đầu mối triển khai các nhiệm vụ thuộc 

chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm hàng hóa, đề án về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa lại địa 

phương, đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp 

Việt Nam tại địa phương; 

o) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý; 

p) Tổ chức triển khai ứng dụng các giải pháp về chuyển đổi số, mã số, mã 

vạch, truy xuất nguồn gốc để tăng cường công tác quản lý nhà nước về năng 

suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

q) Xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực hoạt động tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng bảo đảm số lượng và chất lượng; 
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r) Phối hợp thực hiện việc đổi mới, phát triển hoạt động đo lường, tăng 

cường năng lực hạ tầng đo lường quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

lực cạnh tranh trong phạm vi thẩm quyền được giao. 

2.12. Về ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân 

a) Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các 

biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội; 

b) Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn; 

phối hợp quản lý các hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử theo 

quy định; 

c) Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo hoạt động tiến hành công 

việc bức xạ sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế; thiết bị chụp cắt lớp 

vi tính tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị 

phát tia X dùng trong phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi 

bo mạch, soi hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh; 

d) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm 

tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc địa 

bàn quản lý và xử lý đối với các vi phạm theo thẩm quyền và theo sự phân công, 

phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn; 

e) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân 

tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; 

xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; tiếp nhận, thông báo và phối hợp với các cơ quan có liên quan xác 

minh thông tin và tổ chức tìm kiếm, xử lý đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt 

nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; 

g) Chủ trì và phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công 

nghệ thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên địa bàn quản lý 

mà không xác định được chủ sở hữu; quản lý các nguồn phóng xạ tại địa bàn 

theo quy định của pháp luật; 

h) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về các biện pháp quản lý 

chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện các biện pháp 

bảo đảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết 

bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; 

i) Xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tại 

địa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.  

2.13. Về thông tin, thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 
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a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng các quy định về thông tin, 

thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại tỉnh; 

b) Tổ chức phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công 

nghệ, thông tin thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát 

triển kinh tế - xã hội tại tỉnh; 

c) Chỉ đạo thực hiện công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông 

tin về nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định; 

d) Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và phát triển hạ tầng thông tin 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cập nhật và khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số; kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số của tỉnh bảo đảm đồng bộ, thống nhất; xây dựng và phát triển 

mạng thông tin khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền 

thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 

đ) Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương; phát triển, tích 

hợp hệ thống dữ liệu và thông tin quản lý của địa phương trong các lĩnh vực 

như: giáo dục; nông nghiệp; y tế; văn hoá; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số để phục vụ khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật; 

e) Chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành, lĩnh vực 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương; 

g) Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc Chương trình điều tra thống kê 

quốc gia và ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại địa phương; tổ 

chức triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số của địa phương; 

h) Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số của địa phương; bổ sung sách, báo, tài liệu dưới các hình thức 

như mua, tặng, trao đổi; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, 

thư viện  số; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và 

công nghệ; 

i) Tổ chức các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và 

trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ; phổ biến, xuất bản 

ấn phẩm và cung cấp thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số; 

k) Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, 

cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; in ấn, số hóa; tổ chức các sự kiện khoa 

học và công nghệ. 

2.14. Về bưu chính 
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a) Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện cơ chế, chính sách, chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, chương trình về bưu chính; tổ chức 

kiểm tra danh mục, cơ chế hỗ trợ và hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính công 

ích thuộc phạm vi thẩm quyền của tỉnh theo quy định của pháp luật; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện 

phát triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh; 

c) Quản lý và phối hợp quản lý hoạt động của doanh nghiệp bưu chính; 

giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính, an toàn bưu chính; tem bưu chính trên 

địa bàn tỉnh; 

d) Giám sát, kiểm tra hoạt động của mạng bưu chính công cộng; việc 

cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan 

Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ công ích trên mạng bưu chính công cộng.  

2.15. Về viễn thông 

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, cơ chế, chính sách về viễn thông, Internet, hạ tầng số thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai 

công tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động viễn thông trên địa bàn 

theo quy định của pháp luật; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

thực hiện việc bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, xử lý hành vi cản trở 

việc xây dựng hợp pháp, hành vi phá hoại, xâm phạm cơ sở hạ tầng viễn thông 

theo quy định của pháp luật; 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý, 

theo dõi và kiểm tra hoạt động xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông trên địa 

bàn tỉnh; thực hiện các quy trình và hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông hoàn thiện 

thủ tục xây dựng cơ bản đối với các công trình viễn thông theo giấy phép được 

cấp, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương và quy 

định của pháp luật; 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện 

thuận lợi, thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông, trung tâm dữ liệu, hạ 

tầng số, thúc đẩy việc chia sẻ, sử dụng chung và xử lý các vướng mắc, tranh 

chấp về việc tiếp cận, chia sẻ, sử dụng chung, giá thuê đối với hạ tầng viễn 

thông thụ động và hạ tầng kỹ thuật liên ngành trên địa bàn tỉnh; 

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về viễn 

thông, quản lý thông tin thuê bao viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông 

trên địa bàn;  

e) Phối hợp quản lý, giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hoạt 

động của các mạng viễn thông phục vụ riêng cho cơ quan Đảng, Nhà nước trên 

địa bàn; 

g) Chủ trì tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất địa bàn được hỗ 

trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, danh sách đối tượng được hỗ trợ sử 
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dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối tại địa phương; tổ chức thực 

hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo nhiệm vụ được 

giao; phối hợp kiểm tra thực hiện hoạt động viễn thông công ích tại địa phương; 

h) Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị, mạng, dịch vụ viễn thông, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa viễn thông trên địa bàn quản lý theo quy định của 

pháp luật; 

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước về viễn thông theo 

quy định của pháp luật và phân cấp, phân quyền của cấp có thẩm quyền. 

2.16. Về tần số vô tuyến điện 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số đối 

với phát thanh, truyền hình; các quy định về điều kiện kỹ thuật, điều kiện khai 

thác các loại thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép trên địa bàn cấp tỉnh; 

b) Phối hợp với tổ chức tần số vô tuyến điện khu vực trong công tác giám 

sát, kiểm tra, xử lý can nhiễu, xử phạt vi phạm hành chính trong địa bàn cấp 

tỉnh; 

c) Phối hợp quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ 

và an toàn bức xạ vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2.17. Về công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số 

a) Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về 

công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán 

dẫn; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ phát triển công nghiệp 

công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, phát triển 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp công 

nghệ số; 

b) Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án phát 

triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số, công nghiệp 

bán dẫn theo phạm vi thẩm quyền được giao và theo phân cấp, uỷ quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; 

c) Xây dựng, quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu về công nghiệp công 

nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số tại địa phương phục vụ công tác báo 

cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, cập nhật 

cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số theo quy định pháp luật; 

d) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại về 

công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số; tổng hợp, đánh giá 

kết quả phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số 

tại địa phương; 

đ) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đề xuất thành lập, mở 

rộng, công nhận khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ số tập trung, 

bổ sung vào quy hoạch khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ số tập 

trung và các nhiệm vụ khác liên quan theo quy định pháp luật và theo phân 

công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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e) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, phát triển 

công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, nhân lực công nghiệp công 

nghệ số và các nhiệm vụ khác liên quan theo quy định pháp luật và theo phân 

công, phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2.18. Về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, 

phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số 

a) Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực trong công tác chuyển đổi số 

của tỉnh; là đầu mối chủ trì, tổng hợp, tham mưu, điều phối hoạt động giữa các 

sở, ngành, các cơ quan, tổ chức để thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, 

chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện 

tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, chính quyền thông minh tại 

địa phương; 

b) Thực hiện nhiệm vụ cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin theo 

quy định của pháp luật; đề xuất, xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, 

chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án của địa phương về chuyển 

đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, 

chính quyền thông minh; xây dựng quy chế, quy định và tổ chức hoạt động 

chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số, chính quyền thông minh; thu thập, lưu trữ, xử 

lý thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; tổ chức triển khai, xây 

dựng, quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng của Trang thông tin 

điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tổ chức triển khai, bảo đảm hạ tầng kỹ 

thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến; 

c) Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước trong phạm vi quản lý; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế 

hoạch, đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý, bảo đảm đầu 

tư tập trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả; kiểm tra việc tuân thủ các quy định của 

pháp luật về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đối với các tổ chức, cá nhân 

tham gia quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước theo thẩm quyền; thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, chính quyền thông minh, 

kinh tế số và xã hội số theo thẩm quyền; 

d) Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm tra 

việc tuân thủ kiến trúc chính quyền số, kiến trúc công nghệ thông tin và truyền 

thông (kiến trúc ICT) phát triển đô thị thông minh; đầu mối kỹ thuật hướng dẫn 

việc thiết kế, triển khai kiến trúc số cho các sở, ngành liên quan đến phạm vi, 

lĩnh vực quản lý tại địa phương;  

đ) Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng mạng, hạ tầng, 

nền tảng sử dụng thống nhất ở địa phương phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số và 
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xã hội số, chính quyền thông minh thuộc phạm vi chức năng được giao theo quy 

định của pháp luật;  

e) Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp, hoạt động của người dân lên các nền tảng số Việt Nam 

theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

g) Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy tổ chức, doanh nghiệp, 

người dân sử dụng chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử; 

phối hợp với đầu mối của Ban Cơ yếu Chính phủ thúc đẩy sử dụng chữ ký số 

chuyên dùng trong cơ quan nhà nước; thúc đẩy ứng dụng và phát triển chữ ký 

số, dấu thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử tại địa phương theo hướng 

dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

h) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành tổng hợp, cung 

cấp thông tin, dữ liệu, đề xuất, thực hiện các giải pháp trong việc xây dựng, nâng 

cao chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số hằng năm của tỉnh; 

 i) Quản lý, kiểm tra, giám sát và báo cáo hoạt động Mạng truyền số liệu 

chuyên dùng tại địa phương; phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương và các 

doanh nghiệp viễn thông triển khai kết nối theo quy định. 

2.19. Về dịch vụ sự nghiệp công 

a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ sự nghiệp công 

trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh 

vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn tỉnh; 

b) Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật 

đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; hướng dẫn, tạo điều 

kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật; 

c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương trong các lĩnh vực thuộc phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật;  

d) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn 

chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, 

sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) đối với sản phẩm, 

dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; phối hợp tham 

gia công tác quản lý giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về giá và phân công của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; 

đ) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm 

định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

được giao theo quy định pháp luật. 
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2.20. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi chức 

năng được giao; khai thác, thương mại hóa, công bố, tuyên truyền kết quả 

nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và các hoạt động khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương. 

2.21. Thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với các dự án đầu tư chuyên ngành 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở địa phương theo các 

quy định của pháp luật về đầu tư, ngân sách nhà nước, pháp luật chuyên ngành 

và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các dự án, nội dung thành phần về các lĩnh vực 

thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia theo hướng dẫn của các Bộ và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

2.22. Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, 

kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động 

trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh 

vực khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật. 

2.23. Thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết trong và ngoài nước theo 

quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.24. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực được giao 

quản lý theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

2.25. Thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 

năng được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; tổ chức việc tiếp công dân và thực hiện các quy định về 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các 

vi phạm pháp luật theo quy định. 

2.26. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và 

phòng chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Khoa học và Công nghệ.  

2.27. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ 

cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các 

cơ quan, đơn vị thuộc sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ sử 

dụng, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính 

sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản 

lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

2.28. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy 

định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2.29. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình 

hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa 

học và Công nghệ và các cơ quan liên quan khi được yêu cầu. 

2.30. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tự kiểm tra các văn bản 

quy phạm pháp luật trực tiếp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; đồng 

thời, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tự kiểm tra văn bản hoặc kiểm tra văn 

bản theo thẩm quyền đối với văn bản có nội dung bí mật nhà nước thuộc phạm 

vi, lĩnh vực của ngành quản lý.  

2.31. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lƣợng ngƣời làm việc 

a) Lãnh đạo Sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc  

b) Các Tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: 

- Phòng Khoa học Công nghệ; 

- Phòng Đổi mới sáng tạo; 

- Phòng Chuyển đổi số; 

- Văn phòng. 

c) Các Chi cục thuộc Sở: 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

d) Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: 

- Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ; 

- Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số. 

IV. DỰ KIẾN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ 

LƢỢNG NGƢỜI LÀM VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU CÔNG 

CHỨC THEO NGẠCH, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP  

S

T

T 

Phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Tổng 

biên 

chế 

giao 

2025 

Tổng số công chức, viên chức thực hiện 
Số CC, VC hiện có theo cơ cấu 

ngạch/Chức danh nghề nghiệp 

Tổng công 

chức/ viên 

chức có mặt 

đến ngày 

01/6/2025 

Trưởng 

phòng 

Phó trưởng 

phòng 
Chuyên viên 

CVCC 

hoặc 

tương 

đương 

CVC 

hoặc 

tương 

đương 

CV hoặc 

tương 

đương 

Cán sự 

hoặc 

tương 

đương 

Nhân 

viên 

hoặc 

tương 

đương 

I. Lãnh đạo Sở 

1 Giám đốc 1 1    1     

2 Phó Giám đốc 9 9    1 8    

II. Các Tổ chức tham mƣu, chuyên môn, nghiệp vụ 

1 Văn phòng 34 19 1  5 13  6 13   
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S

T

T 

Phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Tổng 

biên 

chế 

giao 

2025 

Tổng số công chức, viên chức thực hiện 
Số CC, VC hiện có theo cơ cấu 

ngạch/Chức danh nghề nghiệp 

Tổng công 

chức/ viên 

chức có mặt 

đến ngày 

01/6/2025 

Trưởng 

phòng 

Phó trưởng 

phòng 
Chuyên viên 

CVCC 

hoặc 

tương 

đương 

CVC 

hoặc 

tương 

đương 

CV hoặc 

tương 

đương 

Cán sự 

hoặc 

tương 

đương 

Nhân 

viên 

hoặc 

tương 

đương 

2 
Phòng Khoa học 

Công nghệ 
25 15 1  4 10  6 9   

3 
Phòng Đổi mới 

sáng tạo 
10 15 1  4 10  5 10   

4 
Phòng Chuyển 

đổi số 
31 21 1  5 15  8 13   

III. Chi cục thuộc Sở 

1 

Chi cục Tiêu 

chuẩn đo lường 

chất lượng 

23 17 1 4 12  7 10   

IV. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

1 

Trung tâm Đổi 

mới sáng tạo và 

Chuyển đổi số 

68 68 0 

5 (có 01 

PGĐ Phụ 

trách) 

63   65 3  

2 

Trung tâm Ứng 

dụng Khoa học 

Công nghệ 

53 

 

53 

 

1 4 48  1 52   

V. VỀ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT 

BỊ LÀM VIỆC, ĐẤT ĐAI 

1. Kinh phí, tài chính, tài sản 

- Đảm bảo tính kế thừa, liên tục, minh bạch và công khai. 

- Ưu tiên xử lý dứt điểm các khoản công nợ, các nghĩa vụ tài chính trước 

khi hợp nhất. 

- Tài sản, tài chính của Sở Khoa học và Công nghệ 03 tỉnh: Trà Vinh, Bến 

Tre và Vĩnh Long tiến hành tổ chức thực hiện đánh giá công tác tài chính; rà 

soát, thống kê tài sản theo các quy định hiện hành để làm cơ sở cho công tác bàn 

giao trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị. 

- Thực hiện kiểm kê, phân loại, lập danh sách tài sản công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; báo cáo cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng phương án sắp xếp, bố 

trí, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện bàn giao, tiếp nhận 

tài sản cho đơn vị mới sau sắp xếp theo phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản 

công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc bàn giao, tiếp nhận được thực 

hiện theo quy định. 

- Việc xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công phải được 

thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất đơn vị.  



67 

 

- Việc bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản phải phù hợp với đối tượng quản lý, sử 

dụng, tính chất, đặc điểm của tài sản, tận dụng tối đa nguồn lực của tài sản hiện 

có nhưng phải có tầm nhìn dài hạn để phục vụ mục tiêu lâu dài; không phải thực 

hiện quy trình sắp xếp, lại xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 

03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ khi thực hiện bố trí, sắp xếp, 

xử lý tài sản khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính. Ưu tiên điều hòa, bố trí 

hợp lý tài sản giữa các đơn vị hành chính cấp cơ sở mới trong địa phương, 

trường hợp cần thiết phải chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản thì thực hiện 

chuyển đổi công năng để sử dụng phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.  

- Việc tổ chức thực hiện xử lý cụ thể được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công
1
; hướng dẫn của Bộ Tài chính

2
. 

- Đối với xe ô tô chuyên dùng để phục vụ hoạt động đặc thù thì xử lý theo 

nguyên tắc cơ quan, đơn vị nào được tiếp nhận nhiệm vụ thì được tiếp nhận tài 

sản tương ứng để tiếp tục thực hiện hiện nhiệm vụ. 

- Trường hợp cần phải đưa đón công chức, viên chức, người lao động khi 

phải thay đổi địa điểm làm việc thì bố trí xe ô tô hiện có hoặc bổ sung định mức 

sử dụng xe ô tô chuyên dùng để mua sắm hoặc thuê xe ô tô theo quy định để 

phục vụ việc đưa đón, bảo đảm công chức, viên chức, người lao động hoàn 

thành đầy đủ nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

- Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng thì xử lý theo nguyên tắc cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nào được tiếp nhận nhiệm vụ có sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thì được tiếp nhận tài sản tương ứng để tiếp tục thực hiện hiện 

nhiệm vụ.  

- Công chức, viên chức và người lao động tiếp tục sử dụng trang, thiết bị làm 

việc hiện có. Trường hợp trang, thiết bị cũ, hư hỏng, giao thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị tự rà soát theo tiêu chuẩn để bố trí trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo 

trang thiết bị làm việc cho công chức, viên chức và người lao động.  

3. Đất đai 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long tiến hành tổ 

chức thực hiện đánh giá hiện trạng đất đai theo các quy định hiện hành để làm cơ sở 

cho công tác bàn giao trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị. 

- Trên cơ sở số lượng công chức, viên chức và người lao động hiện có; 

hiện trạng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền bàn giao để bố trí sử dụng 

các trụ sở làm việc cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sau hợp 

nhất. Đối với các cơ quan cũ, xuống cấp, sẽ tiến hành khảo sát, sữa chữa kịp thời 

để đảm bảo điều kiện làm việc.  

                                                           
1
 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017, Nghị định số 

114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024, Nghị định số 50/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ,... 
2
 Công văn số 2454/BTC- QLCS ngày 28/02/2025 và Công văn số 4891/BTC-QLCS ngày 15/4/2025 của Bộ Tài 

chính và các hướng dẫn bổ sung. 



68 

 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sau khi hợp nhất tiếp tục 

được bố trí, sử dụng và phát huy các cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, cụ thể: 

+ Đề xuất trụ sở bố trí sau hợp nhất: 

Trụ sở làm việc của Sở sau sáp nhập: Tầng 13,14 tại Khối nhà UBND 

tỉnh, số 88F, đường Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ cũ). 

Trụ sở làm việc của Trung tâm Chuyển đổi số và Trụ sở làm việc của 

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ: địa chỉ số 339 và 339A, khóm Tân 

Xuân, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ cũ). 

Trụ sở làm việc của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: địa chỉ  số 

339B, khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long (địa chỉ cũ). 

+ Thực hiện sắp xếp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và cơ quan 

có thẩm quyền quyết định đối với trụ sở, đất đai của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Trà Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, cụ thể: 

(1) Trụ sở, nhà đất của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre: 

Trụ sở chính đặt tại số 280 đường 3/2 phường An Hội, Thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre (địa chỉ cũ). 
 

Tầng 13 và tầng 14, Tòa nhà các sở, ngành đặt tại số 126A, đường 

Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre (địa chỉ cũ).  

Địa điểm làm việc của Trung tâm Khoa học và Công nghệ (đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở), đặt tại 415A, Nguyễn Thị Định, Ấp Phú Chánh, 

xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (địa chỉ cũ). 

(2) Trụ sở, nhà đất của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh:  

Trụ sở chính: Số 6, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh (địa chỉ cũ).  

Trụ sở phụ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh (địa chỉ cũ).  

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Truyền thông trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ hiện có 03 trụ sở và 01 trại thực nghiệm cụ thể: 

 Trụ sở chính: Số 52, ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh (địa chỉ cũ). 

 Trụ sở phụ: số 80A Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh (địa chỉ cũ). 

 Trụ sở phụ: số 6A Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh (địa chỉ cũ). 

Trại thực nghiệm: Khóm 4, thị trấn Cầu K , huyện Cầu K , tỉnh Trà Vinh (địa 

chỉ cũ). 
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- Phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tiến hành sắp xếp trụ sở, đất đai của Sở Khoa học và Công nghệ 03 tỉnh: Trà 

Vinh, Bến Tre theo lộ trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và cơ quan có 

thẩm quyền quyết định (sau khi sắp xếp bộ máy). 

Phần thứ ba 

PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ, TÀI CHÍNH, TÀI 

SẢN, ĐẤT ĐAI VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

I. PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

- Thành lập Văn phòng Sở trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Sở Khoa học 

và Công nghệ 03 tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long. 

- Thành lập phòng Khoa học Công nghệ trên cơ sở hợp nhất phòng 

Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, một phần 

chức năng, nhiệm vụ quản lý khoa học của phòng Quản lý Khoa học và 

Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, một phần chức 

năng, nhiệm vụ quản lý khoa học phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. 

- Thành lập phòng Đổi mới sáng tạo trên cơ sở tổ chức lại phòng Quản lý 

Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến 

Tre, một phần chức năng đổi mới sáng tạo phòng Quản lý Khoa học và Công 

nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, một phần chức năng 

đổi mới sáng tạo của phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. 

- Thành lập phòng Chuyển đổi số trên cơ sở hợp nhất phòng Bưu chính, 

Viễn thông - Công nghệ thông tin thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà 

Vinh, phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Bến Tre, phòng Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Vĩnh Long.  

- Thành lập Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng số trên cơ sở hợp 

nhất phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Trà Vinh, phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: 

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số trên cơ sở hợp 

nhất Trung tâm Chuyển đổi số Bến Tre thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, 

một phần chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Truyền thông 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh và một phần chức năng, nhiệm vụ của 

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. 

Thành lập Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ trên cơ sở hợp nhất 

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học vả Công nghệ tỉnh Vĩnh 
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Long, một phần chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre và một phần chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 

Khoa học, Công nghệ và Truyền thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. 

II. PHƢƠNG ÁN VỀ XỬ LÝ NHÂN SỰ  

- Về cơ bản thực hiện chuyển hầu hết công chức, viên chức, người lao 

động của các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ của 03 tỉnh: Trà 

Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long hiện có (tại thời điểm Nghị quyết về sắp xếp 

ĐVHC có hiệu lực) để bố trí vào các phòng, đơn vị tương ứng thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ sau sắp xếp. Trước mắt giữ nguyên số biên chế công chức, 

viên chức, người lao động hiện có trước sắp xếp. Thực hiện việc rà soát, sắp 

xếp, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ. Căn cứ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số có thể bố trí tỷ lệ hợp lý số lượng công chức, viên chức làm việc tại trụ sở 

hành chính của tỉnh cùng sáp nhập và tại Trung tâm hành chính – chính trị của 

đơn vị hành chính mới (Theo Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025 của Ban 

Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức CQĐP 02 cấp). 

- Sau sắp xếp, từng phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ xây 

dựng đề án vị trí việc làm gửi Văn phòng Sở tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, phê duyệt. Trên cơ sở đó, báo cáo cấp có thẩm quyền giao số lượng 

biên chế công chức, chỉ tiêu người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

của đơn vị sau hợp nhất.  

- Trước mắt số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mới sau sắp xếp có thể cao hơn quy định và giảm dần theo lộ trình bảo 

đảm thực hiện quy định của Chính phủ. 

III. PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ VỀ TÀI CHÍNH 

- Đảm bảo tính kế thừa, liên tục, minh bạch và công khai. 

- Tài sản, tài chính của Sở KHC&CN tỉnh Trà Vinh, Sở KH&CN tỉnh Bến 

Tre và Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long sẽ được tổng hợp, rà soát, đánh giá và phân 

loại rõ ràng, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Không để thất thoát tài sản công, ngân sách nhà nước. 

- Ưu tiên xử lý dứt điểm các khoản công nợ, các nghĩa vụ tài chính trước 

khi hợp nhất. 

IV. PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ VỀ TÀI SẢN 

- Thực hiện theo quy định của pháp luật về tài sản công. 

- Tiến hành rà soát, kiểm kê, đánh giá tài sản và bàn giao tài sản cho đơn vị 

mới tiếp nhận. Không để thất thoát tài sản công, ngân sách nhà nước. 

- Tận dụng các tài sản còn khả năng sử dụng và chuyển đến địa điểm làm 

việc mới của đơn vị và công chức, viên chức để tiếp tục sử dụng, đảm bảo thực 
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hiện nhiệm vụ sau sắp xếp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị; hạn 

chế tối đa việc phải mua sắm mới tài sản. 

V. PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ TRANG, THIẾT BỊ 

- Công chức, viên chức và người lao động tiếp tục sử dụng trang, thiết bị làm 

việc hiện có. Trường hợp trang, thiết bị cũ, hỏng hóc giao thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị tự rà soát theo tiêu chuẩn để bố trí trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo 

trang thiết bị làm việc cho công chức, viên chức và người lao động. 

- Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo bộ phận chuyên môn lập danh mục, phân loại 

hồ sơ tài liệu, tài sản trang thiết bị để đảm bảo quản lý vận chuyển an toàn, 

không làm thất thoát, hư hỏng. Thực hiện quản lý theo dõi sổ sách kế toán để đối 

chiếu, cập nhật vào cơ quan mới. 

- Thống kê những tài sản, thiết bị còn thiếu để đề nghị trang bị theo tiêu 

chuẩn, định mức. 

VI. PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ HỒ SƠ LƢU TRỮ 

- Các đơn vị trước khi hợp nhất thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ, nộp vào 

Lưu trữ lịch sử theo quy định. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, cá nhân 

bàn giao để bảo quản tập trung, tránh trường hợp hư hỏng, thất lạc tài liệu. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện số hóa tài liệu, đảm bảo 

không để mất mát, thất lạc, lộ lọt thông tin, tài liệu, dữ liệu quan trọng trong quá 

trình số hóa. Dữ liệu sau số hóa phải đảm bảo được cập nhật đầy đủ, chính xác 

vào các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành; đảm bảo kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống theo quy định. 

VII. PHƢƠNG ÁN VỀ XỬ LÝ ĐẤT ĐAI 

 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sau khi hợp nhất tiếp tục 

được bố trí, sử dụng và phát huy các cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, cụ thể: 

+ Trụ sở làm việc của Sở sau hợp nhất: Tầng 13,14 tại Khối nhà UBND 

tỉnh, số 88F, đường Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ cũ). 

+ Trụ sở làm việc của Trung tâm Chuyển đổi số tại Tầng 13 tại Khối nhà 

UBND tỉnh, số 88F, đường Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ cũ). 

+ Trụ sở làm việc của Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ: địa chỉ 

số 339 và 339A, khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long (địa chỉ cũ). 

+ Trụ sở làm việc của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: địa chỉ  số 

339B, khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long (địa chỉ cũ). 

- Thực hiện sắp xếp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và cơ quan 

có thẩm quyền quyết định đối với trụ sở, đất đai của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Trà Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, cụ thể: 



72 

 

(1) Trụ sở, nhà đất của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre: 

- Trụ sở chính, đặt tại số 280 đường 3/2 phường An Hội, Thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre. Tổng diện tích đất: 2.278,6 m
2 

- Cơ sở 2, đặt tại Tầng 13 và tầng 14, Tòa nhà các sở, ngành, số 126A, 

đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, phường Phú Tân, Thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre: Địa điểm làm việc của Trung tâm Chuyển đổi số Bến Tre 

(đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở) 

- Địa điểm làm việc của Trung tâm Khoa học và Công nghệ (đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở), đặt tại 415A, Nguyễn Thị Định, Ấp Phú Chánh, 

xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Tổng diện tích đất: 5.082,8m
2
. 

(2) Trụ sở, nhà đất của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh: 

+ Trụ sở chính: Số 6, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

+ Trụ sở phụ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

+ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Truyền thông trực thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ hiện có 03 trụ sở và 01 trại thực nghiệm cụ thể: 

 Trụ sở chính: Số 52, ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh. 

Trụ sở phụ: số 80A Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Trụ sở phụ: số 6A Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh. 

Trại thực nghiệm: Khóm 4, thị trấn Cầu K , huyện Cầu K , tỉnh Trà Vinh. 

VIII. PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ NHÀ CÔNG VỤ, NHÀ LƢU TRÖ 

Thực hiện theo chủ trương của tỉnh sau hợp nhất. 

IX. PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ PHƢƠNG TIỆN ĐI LẠI TỪ TỈNH BẾN 

TRE, TỈNH TRÀ VINH ĐẾN TỈNH VĨNH LONG 

Thực hiện theo chủ trương của tỉnh sau hợp nhất. 

X. PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

- Trình cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xây dựng phương án việc thực 

hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn 

số 687/BKHCN-CĐSQG, ngày 07/4/2025. 

- Đồng thời, phương án phải đặc biệt lưu ý đến các phần mềm, hệ thống 

thông thông tin dùng chung trên phạm vi toàn tỉnh có ảnh hưởng trực tiếp đến 

hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh Vĩnh Long mới, ảnh hưởng trực tiến đến 

người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, như: 

hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
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chính, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, 

trục LGSP, mạng truyền số liệu chuyên dùng, trung tâm tích hợp dữ liệu,…”. 

- Ngoài ra, những nội dung phát sinh trong quá trình triển khai tổ chức 

thực hiện Đề án sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. 

Phần thứ tƣ 

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ THÀNH 

LẬP TỔ CHỨC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT  

(Không có) 

Phần thứ năm 

TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC SỞ VÀ CÁC CÁ NHÂN CÓ LIÊN 

QUAN ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN THÀNH LẬP SỞ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG  

VÀ THỜI HẠN XỬ LÝ 

I. TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC SỞ VÀ CÁC CÁ NHÂN CÓ 

LIÊN QUAN ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN THÀNH LẬP 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG 

1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre và Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Trà Vinh 

- Thống kê, bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện 

chuyển đội ngũ CCVC-NLĐ (kể cả hồ sơ CCVC-NLĐ đang quản lý); thông báo 

chấm dứt hợp đồng lao động; bàn giao tài sản, tài chính cho các cơ quan liên 

quan theo quy định. 

- Đề xuất thực hiện việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

bộ máy về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long theo định hướng của 

Trung ương. 

- Đề xuất thời gian xử lý con dấu phù hợp, bảo đảm công tác thanh quyết 

toán kinh phí theo quy định. 

- Đề xuất phương án sắp xếp, bố trí nhân sự chuyển về các cơ quan mới 

theo nhiệm vụ, chức năng chuyển giao đảm bảo hoạt động quản lý được liên tục, 

không ngắt quảng và chịu trách nhiệm về đề xuất này. 

- Bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ được điều chuyển. 

- Thực hiện sao lưu, dự phòng dữ liệu của các nên tảng số dùng chung 

nhằm bảo vệ thông tin quan trọng, đồng thời xây dựng các biện pháp, giải pháp 

bảo đảm an toàn dữ liệu, phòng chống rủi ro mất mát hoặc rò rỉ dữ liệu, đảm bảo 

khả năng tra cứu và tìm kiếm dữ liệu cũ sau khi hợp nhất tỉnh.  

- Phối hợp Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long tổ chức lại các nền tảng số dùng 

chung, hệ thống thông tin đang được vận hành, khai thác hoặc đang trong giai 

đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển, đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức chính 

quyền địa phương mới, sẵn sàng hoạt động ngay khi quyết định tổ chức lại đơn 
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vị hành chính có hiệu lực. Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hiện có tại các 

đơn vị để xây dựng phương án điều chỉnh, hợp nhất hạ tầng kỹ thuật đảm bảo hạ 

tầng kỹ thuật cho chuyển đổi số ngay sau khi sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị 

hành chính, phù hợp với các điều kiện thực tiễn đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. 

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật vận hành thông suốt, không gây gián đoạn hoạt động 

của các nền tảng số, hệ thống thông tin. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long 

- Xây dựng dự thảo Đề án thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh 

Long trên cơ sở hợp nhất Sở KH&CN tỉnh Bến Tre, Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh 

và Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long; bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Đề án trên cơ sở 

thống nhất giữa 3 Sở: Sở KH&CN tỉnh Bến Tre, Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh và 

Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long. 

- Xây dựng dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các 

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Bến 

Tre và Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh. 

- Rà soát, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long trình cấp có thẩm 

quyền công bố lại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở KH&CN 

tỉnh Bến Tre và Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh. 

- Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ được điều chuyển. 

- Phối hợp các ngành liên quan xây dựng phương án bố trí nhà công vụ và 

thực hiện các chế độ chính sách đối với CCVC-NLĐ địa phương khác (Sở 

KH&CN tỉnh Bến Tre và Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh) đến công tác tại Sở 

KH&CN tỉnh Vĩnh Long, đảm bảo CCVC-NLĐ ổn định cuộc sống và an tâm 

công tác tại tỉnh mới. 

3. Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long 

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Long; thực hiện các chế độ chính sách đối với CCVC-NLĐ trong diện sắp 

xếp, tổ chức lại bộ máy theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thành lập Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Vĩnh Long trình UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định theo quy định. 

4. Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long 

- Hướng dẫn về việc bàn giao tài sản, tài chính của các cơ quan, đơn vị; 

đồng thời căn cứ phương án cơ cấu lại biên chế, số lượng người làm việc sau 

giải thể, sáp nhập để thực hiện việc phân bổ theo quy định. 
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- Hướng dẫn việc chốt số liệu quyết toán, giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2025 đến từng đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bến Tre, Sở 

KH&CN tỉnh Trà Vinh, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long. 

- Hướng dẫn việc bàn giao các dự án đầu tư (trừ dự án có vốn đầu tư 

công) đang thực hiện hoặc đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán của Sở 

KH&CN tỉnh Bến Tre và Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh 

Long. 

- Hướng dẫn việc bàn giao các dự án đầu tư (có vốn đầu tư công) đang 

thực hiện hoặc đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán của Sở KH&CN tỉnh Bến 

Tre và Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long. 

- Hướng dẫn việc bàn giao các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang 

thực hiện hoặc đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán của Sở KH&CN tỉnh Bến 

Tre và Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long. 

5. Sở Tƣ pháp tỉnh Vĩnh Long 

Thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Quyết 

định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Bến Tre và 

Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long theo quy định.  

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

- Tổng hợp kết quả rà soát, trình cấp có thẩm quyền công bố lại thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Bến Tre và Sở 

KH&CN tỉnh Trà Vinh, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long. 

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xử lý những vấn đề có liên quan. 

7. Công an tỉnh Vĩnh Long 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng, thu hồi con dấu trong 

quá trình sắp xếp, sáp nhập. 

8. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long 

- Hướng dẫn về việc bàn giao bố trí trụ sở làm việc của Sở KH&CN để 

đảm bảo các điều kiện làm việc cần thiết sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. 

- Hướng dẫn xây dựng phương án bố trí nhà công vụ và thực hiện các chế 

độ chính sách đối với CCVC-NLĐ địa phương khác (Sở KH&CN tỉnh Bến Tre 

và Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh) đến công tác tại Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long, 

đảm bảo CCVC-NLĐ ổn định cuộc sống và an tâm công tác tại tỉnh mới. 

9. Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng tỉnh Vĩnh Long 

Hướng dẫn về việc bàn giao, xử lý đất đai khi sắp xếp tổ chức bộ máy. 

10. Kho bạc Nhà nƣớc  
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Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đóng, tất toán tài khoản của các 

đơn vị bị sáp nhập; đăng ký, bổ sung tài khoản cho đơn vị mới sau sáp nhập theo 

quy định hiện hành; hướng dẫn các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành. 

II. THỜI HẠN XỬ LÝ 

Thực hiện lộ trình của Tỉnh, của Trung ương. 

Phần thứ sáu 

KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

(Không có) 

Phần thứ bảy 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI 

Khi Đề án này được ban hành và triển khai thực hiện dự kiến sẽ mang lại 

những hiệu quả sau: 

1. Thực hiện đúng chủ trương của Trung ương xây dựng chính quyền địa 

phương 02 cấp; tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, hình thành nên cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh đa ngành, đa lĩnh vực, giảm được 02 cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

2. Khắc phục được những hạn chế trong việc dàn trải chức năng, nhiệm 

vụ, phối hợp chưa nhịp nhàng giữa các cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các cơ quan. 

3. Góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc cách mạng 4.0 và phát triển kinh tế, 

xã hội tỉnh nhà. 

Trên đây là Đề án thành lập Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở hợp 

nhất Sở KH&CN tỉnh Bến Tre, Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh và Sở KH&CN tỉnh 

Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long kính trình Ủy ban nhân 

tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

 
Nơi nhận:    
- UBND tỉnh Vĩnh Long; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở KH&CN 02 tỉnh: Bến Tre và Trà Vinh; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT,VP 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   Nguyễn Văn Giới 
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